
1 

 

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NGHIỆP VỤ HỖ TRỢ 

THỦ TỤC HẢI QUAN 

1.1 Khái quát chung về hoạt động nhập khẩu hàng hóa 

1.1.1 Khái niệm 

Hiện nay, có nhiều quan điểm và định nghĩa khác nhau về hoạt động nhập 

khẩu hàng hóa. Tuy nhiên, từ góc độ pháp lý, thuật ngữ "nhập khẩu" được hiểu là: 

“Việc hàng hoá được đưa vào lãnh thổ Việt Nam từ nước ngoài hoặc từ khu vực 

đặc biệt nằm trên lãnh thổ Việt Nam được coi là khu vực hải quan riêng theo quy 

định của pháp luật” (theo khoản 1 Điều 28 Luật Thương mại 2015). 

1.1.2 Đặc điểm và vai trò của nhập khẩu 

1.1.2.1 Đặc điểm của nhập khẩu 

Theo Giáo trình Quản trị xuất nhập khẩu (2016) cho biết rằng, so với hoạt 

động sản xuất kinh doanh và buôn bán trong nước, hoạt động nhập khẩu có những 

khía cạnh phức tạp và đặc trưng riêng. Việc nhập hàng hóa từ nước ngoài về đòi 

hỏi tuân thủ các quy tắc, luật lệ như các hiệp định quốc tế và quy định thương mại 

quốc tế, cũng như các luật pháp tại các quốc gia liên quan. Cùng với nhiều phương 

thức giao dịch đa dạng và phong phú trên thị trường, bao gồm các hình thức giao 

dịch trực tiếp, thông qua trung gian và tại các sự kiện triển lãm. 

Bên cạnh đó cung cấp sự linh hoạt trong việc chọn phương thức thanh toán 

trong quá trình giao dịch, bao gồm L/C, trao đổi hàng hóa và dịch vụ, thu hộ và 

nhiều hình thức khác. Ngoài ra, trong quá trình giao dịch, các đơn vị tiền tệ được 

dùng để thanh toán thường là các đơn vị ngoại tệ có tính thanh toán cao như đô la 

Mỹ, bảng Anh, và nhiều đơn vị tiền tệ khác. Đồng thời việc nhập khẩu cũng áp 

dụng nhiều điều kiện cơ sở giao hàng khác nhau, nhưng trong số đó, điều kiện phổ 

biến nhất là FOB (Free On Board), CIF (Cost, Insurance, and Freight), và nhiều 

điều kiện khác. 

Cũng như để kinh doanh nhập khẩu thành công, cần có những yếu tố như 

trình độ quản lý, kiến thức về nghiệp vụ Ngoại thương, kiến thức về kinh doanh 

và khả năng nhạy bén trong việc thu thập thông tin. Bên cạnh đó, hoạt động nhập 
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hàng từ nước ngoài luôn tồn tại với những rủi ro tiềm ẩn và để đề phòng những rủi 

ro này, việc tìm hiểu và mua các loại bảo hiểm phù hợp cho hàng hóa là rất quan 

trọng. 

1.1.2.2 Vai trò của nhập khẩu 

Theo Đoàn Thị Hồng Vân (2016) cho biết nhập khẩu cũng đóng một vai trò 

cốt lõi trong hoạt động ngoại thương, đóng góp quan trọng cho nền kinh tế của một 

quốc gia cũng như nền kinh tế toàn cầu. 

Nhập khẩu đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân trong nước bằng cách 

cung cấp nguồn hàng từ nước ngoài. Trong tình huống mà quốc gia không thể tự 

sản xuất hoặc không đủ nguồn cung, việc nhập hàng từ bên ngoài trở thành lựa 

chọn tối ưu. Điều này không chỉ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân trong 

nước mà còn giúp cân đối nền kinh tế và thúc đẩy sự phát triển bền vững. Đồng 

thời cung cấp nhiều sự lựa chọn đa dạng cho người dân, cho phép họ so sánh và 

chọn lựa sản phẩm phù hợp nhất với mức sống và nhu cầu thực tế của mình. 

Ngoài ra, việc có sự phong phú về thương hiệu từ nhiều quốc gia khác nhau 

xuất hiện trên thị trường cho cùng một sản phẩm giúp chấm dứt tình trạng độc 

quyền và tự cung tự cấp như trước đây. Thay vào đó, tạo ra một thị trường sôi 

động, đa dạng và mở ra nhiều cơ hội hợp tác và khai thác những ưu thế so sánh 

của từng quốc gia. 

Đồng thời, nhập khẩu hàng hóa đa dạng tạo động lực để doanh nghiệp trong 

nước thay đổi và phát triển. Việc nhập khẩu hàng hóa mang đến sự lựa chọn đa 

dạng cho người dân, đồng thời khơi dậy sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong 

quốc gia. Đối mặt với tình hình đó, các doanh nghiệp phải cập nhật, nghiên cứu và 

cải tiến chất lượng sản phẩm để duy trì sự hài lòng của khách hàng. 

1.1.2 Những quy định và lưu ý khi nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc 

1.1.2.1 Quy định liên quan 

Việc nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc đòi hỏi phải tuân thủ đầy đủ những 

quy định, thông tư về luật pháp. Cụ thể tại Nghi định 118/2022/NĐ-CP quy định 

thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định 
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Thương mại hàng hóa ASEAN – Trung Quốc giai đoạn 2022 - 2027 và điều kiện 

được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định này. Quy định 

điều kiện áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt được quy định rất cụ 

thể tại Điều 4 Nghị định 118/2022/NĐ-CP, bao gồm có 3 điều kiện chính như sau: 

thuộc biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt, được nhập khẩu từ các nước là thành 

viên của Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Trung Quốc (ACFTA), đáp 

ứng các quy định về xuất xứ hàng hóa và có giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá 

mẫu E (mẫu xác nhận hàng hóa có nguồn gốc xuất xứ từ các nước thành viên trong 

Hiệp định ACFTA) hoặc có chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo quy định 

của Hiệp định ACFTA và quy định hiện hành của pháp luật.  Ngoài ra còn có quy 

định về các loại thuế khác như thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi 

trường, thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp và thuế tự vệ. Đặc biệt trong 

tháng 12/2023 vừa qua, Tổng Bí thư –  Chủ tịch nước Trung Quốc – ông Tập Cận 

Bình đã có chuyến ghé thăm tới Việt Nam và đã ký kết 36 văn bản thỏa thuận hợp 

tác trên nhiều lĩnh vực.  

Bên cạnh đó căn cứ Phụ lục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm 

quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ (Kèm Quyết định 3482/QĐ-BKHCN ngày 

08/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công Nghệ) phải được kiểm tra chất 

lượng nhà nước về nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công 

nghệ.  

1.1.2.2 Lưu ý khi thực hiện 

Quy trình nhập khẩu hàng hóa đòi hỏi hiểu biết về các quy định liên quan đến 

nhập khẩu của quốc gia và sự tư vấn từ các chuyên gia hải quan và luật sư để đảm 

bảo quá trình được diễn ra suôn sẻ. Do đó, trong lĩnh vực này, thủ tục cũng mang 

tính phức tạp, đòi hỏi cần xem xét một số lưu ý quan trọng. 

Trong quá trình nhập khẩu hàng hóa, được Lê Tuấn Lộc (2014) đưa ra một 

số chú ý quan trọng như chú ý đến việc xin giấy phép chỉ đối với những mặt hàng 

thuộc diện quản lý đặc biệt, hàng hạn chế hoặc hàng nhập khẩu có điều kiện. Tuy 

nhiên, tất cả các loại hàng hóa nhập khẩu đều phải trải qua quá trình kiểm định 

nghiêm ngặt để đảm bảo chất lượng tiêu thụ trên thị trường. Đồng thời, trước khi 
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tiến hành nhập khẩu, hãy quan tâm đến chất lượng và số lượng hàng hóa. Thực 

hiện việc kiểm tra và kiểm soát chặt chẽ chất lượng hàng hóa không chỉ góp phần 

xây dựng uy tín cho đơn vị xuất khẩu mà còn bảo vệ quyền lợi của công ty dịch vụ 

liên quan. Ngoài ra, cần có một kế hoạch để lựa chọn đơn vị vận chuyển phù hợp 

cũng như chọn đơn vị chuyên môn trong việc làm thủ tục hải quan.  

1.2 Tổng quan về hải quan 

1.2.1 Khái niệm 

Hải quan là một từ Việt gốc Hán, được Đoàn Thị Hồng Vân (2016) đưa ra 

lời phát biểu khá đầy đủ về khái niệm của Hải quan như sau: “Hải quan là cơ quan 

do Nhà nước thiết lập để thực hiện chức năng quản lý Nhà nước đối với hoạt động 

xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh và đấu tranh chống buôn 

lậu hoặc vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ…qua biên giới”. 

1.2.2 Lịch sử hình thành 

Trần Huỳnh Thúy Phượng (2014) có nói về sự hình thành và phát triển của 

hải quan gắn liền với sự xuất hiện của Nhà nước cùng với sự ra đời và phát triển 

của ngoại thương. “Hải quan” trải qua nhiều giai đoạn hình thành và tồn tại giữa 

nhiều quốc gia hoạt động thương mại quốc tế trên thế giới, ngày càng củng cố, 

hoàn thiện và phát triển tới ngày nay. 

Tại thành Aten (Hy Lạp) – khu vực mậu dịch quốc tế đầu tiên trên thế giới, 

đã có thu thuế “IMFORLUM” đánh vào hoạt động mua bán hàng hóa. Thời bấy 

giờ, tất cả hàng hóa xuất – nhập khẩu vào Aten, cũng như tàu thuyền neo tại cảng 

đều phải nộp thuế 2% trị giá hàng. Bên cạnh đó tại thành La Mã cũng có thu thuế 

xuất – nhập khẩu và được gọi là “PORTORIUM”. Ngay từ thời đầu Trung cổ, Ý 

đã có thu thế “DOGANA” và ban hành các quy định cấm nhập – xuất cũng như 

miễn thuế cho một số hàng hóa nhằm phát triển nền kinh tế nước nhà. Tại Anh đã 

thu thuế “CUSTOMS” đánh vào hàng xuất – nhập vào thế kỷ 11.  

Ngoài ra ở Trung Quốc, thời nhà Đường đã bắt đầu thu thuế xuất – nhập khẩu 

và đặt tên cho cơ quan thực hiện kiểm soát tàu thuyền xuất nhập cảnh là 

“CHEPOSEN”. Nhưng khi tới thời nhà Thanh vào thế kỷ 17, đã đặt ra danh từ 

“Hải quan” thay cho cơ quan “CHEPOSEN”. Lúc đầu, thuế cao hay thấp đều phụ 
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thuộc vào quyết định của Vua, nhưng khi đến đời Khang Hy, ông đã đặt ra biểu 

thuế theo từng loại hàng hóa riêng như hàng hóa, thực phẩm hay quần áo, đồ dùng 

hằng ngày là 4% theo giá trị hàng nhập khẩu và 1% theo giá trị hàng xuất khẩu. 

Khi hải quan Trung Quốc giúp Việt Nam cải tổ lực lượng Thuế quan do thực dân 

Pháp để lại, danh từ “Hải quan” đã du nhập vào nước ta từ năm 1955 theo cách 

này.  

1.2.3 Chức năng, nhiệm vụ của hải quan 

Hải quan là cơ quan do Nhà nước thiết lập nên chức năng, nhiệm vụ, phạm 

vi hoạt động của hải quan phải tuân theo pháp luật cùng với thỏa thuận quốc tế đã 

ký kết của quốc gia. Cùng với bước tiến của nhân loại, nhiệm vụ và chức năng của 

hải quan cũng thay đổi theo. Cụ thể trong giai đoạn đầu của thương mại quốc tế, 

chức năng chính của hải quan là thu thuế xuất nhập khẩu hàng hóa. Nhưng khi các 

quốc gia có những chính sách bảo hộ sản xuất trong nước, hải quan có thêm chức 

năng quản lý chặt chẽ các đối tượng thực hiện thủ tục hải quan. Theo Đoàn Thị 

Hồng Vân (2016) cho biết, trong điều kiện hội nhập kinh tế toàn cầu, hải quan phải 

“đơn giản hóa và hài hòa hóa thủ tục hải quan giữa các nước để góp phần tích 

cực vào sự phát triển thương mại quốc và các giao lưu quốc tế khác”. 

Bên cạnh đó, tại điều 12, Luật Hải quan (2014) đã thông báo chính thức về 

nhiệm vụ của Hải quan Việt Nam như sau: “thực hiện kiểm tra, giám sát hàng hóa, 

phương tiện vận tải; phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua 

biên giới; tổ chức thực hiện pháp luật về thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập 

khẩu; thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định của Luật này và quy 

định khác của pháp luật có liên quan; kiến nghị chủ trương, biện pháp quản lý nhà 

nước về hải quan đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, 

quá cảnh và chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhâp khẩu”.  

1.2.4 Vai trò của hải quan 

Hoạt động thương mại quốc tế càng phát triển bao nhiêu, thì vai trò của lực 

lượng hải quan càng to lớn và nặng nề bấy nhiêu. Song song với việc thương mại 

quốc tế, các mối quan hệ giao lưu và hợp tác quốc tế phát triển thì luôn tiềm tàng 

những mối đe dọa đến nền anh ninh quốc gia: hiện tượng buôn lậu, gian lận thương 
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mại…Chính vì vậy với vai trò là “người gác cửa nền kinh tế đất nước”, lực lượng 

hải quan không chỉ giới hạn trong lĩnh vực kinh tế, mà còn phải mở rộng hơn trong 

các lĩnh vực có liên quan. Đặt nhiệm vụ bảo vệ lợi ích chủ quyền kinh tế và an 

ninh quốc gia lên hàng đầu cùng với việc bảo hộ và thúc đẩy sản xuất trong nước 

phát triển, bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng và đảm bảo nguồn thu ngân sách.  

Bên cạnh đó, vai trò của lực lượng Hải quan Việt Nam đang được nhận thức 

một cách đầy đủ và sâu sắc hơn với sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam. Dưới 

sự thiết lập của Nhà nước, Hải quan Việt Nam tiến hành thực hiện các chính sách 

về phát triển quan hệ kinh tế, văn hóa với nước ngoài, thực hiện chức năng quản 

lý Nhà nước đối với hoạt động xuất nhập khẩu trong điều kiên hội nhập với nền 

kinh tế thế giới và khu vực. 

1.2.5 Cơ sở pháp lý cho hoạt động của hải quan Việt Nam 

Hoạt động hải quan là một trong những lĩnh vực hoạt động quản lý Nhà nước, 

cơ quan Hải quan là do Nhà nước thiết lập. Vì vậy các hoạt động của hải quan Việt 

Nam phải tuân theo những quy định pháp luật của Việt Nam, cùng với các Công 

ước, Hiệp định quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Trong đó, Việt Nam đã ký kết 

các Hiệp định, Công ước quốc tế về hải quan sau:  

 Công ước về thành lập Hội đồng hợp tác Hải quan (Customs Cooperation 

Council – CCC) nay là Tổ chức Hải quan thế giới (World Customs 

Organization – WCO). 

 Công ước Kyoto về “đơn giản hóa và hài hòa thủ tục hải quan”. 

 Công ước HS – Harmonized System – Hệ thống điều hòa trong mô tả và mã 

hóa hàng hóa. 

 Hiệp định ACV 1994 (Agreement of Customs Valuation). 

 Hiệp định Hải quan ASEAN.  
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Ngoài các Công ước, Hiệp định quốc tế trên, Hải quan Việt Nam còn phải 

tuân theo những quy định pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam : 

 Hiếp pháp nước Công hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 (Điều 50, 

Điều 51). 

 Luật Hải quan. 

 Luật Thương mại 2005. 

 Luật Thuế xuất nhập khẩu 2005. 

 Nghị định Số: 08/2015/NĐ-CP. 

 Thông tư số 38/2015/TT-BTC. 

 Công văn số: 2733/TCHQ-GSQL. 

 Nghị định số 87/2012/NĐ-CP. 

 Thông tư số 22/2014/TT-BTC. 

1.3 Tổng quan về nghiệp vụ thủ tục hải quan 

1.3.1 Khái niệm 

Hiện nay, có nhiều quan điểm và định nghĩa khác nhau về nghiệp vụ thực 

hiện hải quan cho hàng hóa. Tuy nhiên, từ góc độ pháp lý, thuật ngữ “Thủ tục hải 

quan” được hiểu dưới nhiều góc độ sau: 

Theo Công ước quốc tế Kyoto “về đơn giản hóa và kết hợp hài hòa hóa các 

thủ tục hải quan” của Tổ chức Hải quan Thế giới (WCO) cho biết: “Thủ tục hải 

quan là tất cả các hoạt động tác nghiệp mà bên hữu quan và hải quan phải thực 

hiện nhằm đảm bảo tuân thủ Luật hải quan”. Đồng thời theo khoản 23 Điều 4 Luật 

hải quan 2014 cũng đưa ra khái niệm về thủ tục hải quan, nói rằng: “Thủ tục hải 

quan là các công việc mà người khai hải quan và công chức hải quan phải thực 

hiện theo quy định của Luật này đối với hàng hóa, phương tiện vận tải”. 

Có thể thấy rằng, dù thủ tục hải quan là một khái niệm đa chiều và hiểu theo 

nhiều cách khác nhau nhưng chung quy vẫn có nhiều điểm chung giữa chúng, từ 

đó tổng hợp và đúc kết thành khái niệm chung nhất cho thủ tục hải quan như sau: 

Thủ tục hải quan là toàn bộ quy trình phải tuân thủ và thực hiện khi hàng hóa 
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được di chuyển qua biên giới quốc gia, đảm bảo thực hiện và tuân thủ theo đúng 

quy định của Luật Hải quan. 

Ngoài ra, căn cứ vào Điều 3 Nghị định 08/2015/NĐ-CP cho biết: “Hệ thống 

khai hải quan điện tử là hệ thống cho phép người khai hải quan thực hiện việc khai 

hải quan điện tử, tiếp nhận thông tin, kết quả phản hồi của cơ quan hải quan trong 

quá trình thực hiện thủ tục hải quan điện tử”. 

1.3.2 Tính chất thủ tục hải quan 

Theo Lê Tuấn Lộc (2014) cho biết thủ tục hải quan có các tính chất đặc trưng 

cơ bản sau: 

 Tính hành chính bắt buộc đối với tất cả các tổ chức, cá nhân liên quan khi 

thực hiện thủ tục hải quan đều phải tuân thủ đúng theo các quy định.  

 Tính trình tự và tính liên tục, không ngắt quãng các bước thủ tục, đảm bảo 

cho hàng hóa được thông quan nhanh nhất.  

 Tính thống nhất từ hệ thống văn bản pháp luật, cách thức xử lý các công việc 

thủ tục từ trung ương đến địa phương, cũng như giữa các địa phương. 

 Tính công khai, minh bạch và quốc tế. 

1.3.3 Nguyên tắc khi tiến hành thủ tục hải quan 

Khi tiến hành thủ tục hải quan, các bên tham gia phải thực hiện đúng các nguyên 

tắc được quy định tại Điều 16 Luật Hải quan 2014. Các 2 nguyên tắc phải được 

tuân thủ trong khi tiến hành thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan: 

“(1) Hàng hóa, phương tiện vận tải phải được làm thủ tục hải quan, chịu sự 

kiểm tra, giám sát hải quan; vận chuyển đúng tuyến đường, đúng thời gian qua 

cửa khẩu hoặc các địa điểm khác theo quy định của pháp luật. 

(2) Kiểm tra, giám sát hải quan được thực hiện trên cơ sở áp dụng quản lý 

rủi ro nhằm bảo đảm hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước về hải quan và tạo thuận 

lợi cho hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh.” 



9 

 

1.3.4 Quy trình chung khi thực hiện thủ tục hải quan 

Điều 21 Chương 3 của Luật Hải quan 2014 được Quốc hội thông qua ngày 

29/06/2002 nêu rõ thủ tục hải quan khi thực hiện xuất khẩu hoặc nhập khẩu bao 

gồm 3 công việc: 

“Bước 1: Khai và nộp tờ khai hải quan; nộp, xuất trình chứng từ thuộc hồ 

sơ hải quan theo quy định tại Điều 24 Luật này. 

Bước 2: Đưa hàng hóa, phương tiện vận tải đến địa điểm được quy định để 

kiểm tra thực tế hàng hóa, phương tiện vận tải; 

Bước 3: Nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của 

pháp luật về thuế, phí, lệ phí và quy định khác của pháp luật có liên quan.” 

1.3.5 Phân loại thủ tục hải quan 

Đối với mỗi loại hàng hóa cùng với từng mục đích xuất – nhập khẩu khác 

nhau, thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất – nhập khẩu theo loại hình thương 

mại được chia thành 11 phân loại chính (Lê Tuấn Lộc, 2014). Vì vậy việc xác định 

chính xác phân loại thủ tục hải quan vô cùng quan trọng, từ đó mới có thể lựa chọn 

đúng quy trình thực hiện thủ tục hải quan cho từng loại hàng hóa với các mục đích 

xuất – nhập khẩu khác nhau.  

(1) Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại. 

(2) Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo loại hình nhập 

khẩu nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng xuất khẩu. 

(3) Thủ tục hải quan đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập – tái xuất, chuyển 

khẩu. 

(4) Thủ tục hải quan đối với các loại hình khác. 

(5) Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp 

chế xuất. 

(6) Thủ tục hải quan đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra địa điểm thu gom hàng lẻ 

(CFS – CONTAINER FREIGHT STATION). 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Luat-Hai-quan-2014-238637.aspx
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(7) Thủ tục hải quan đối với thiết bị, máy móc, phương tiện thi công, khuôn, mẫu 

tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập để sản xuất, thi công công trình, thực 

hiện dự án, thử nghiệm. 

(8) Thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu nhưng phải xuất khẩu trả lại 

cho khách hàng nước ngoài, xuất khẩu sang nước thứ ba hoặc xuất khẩu vào 

khu phi thuế quan. 

(9) Thủ tục hải quan đối với bưu phẩm, bưu kiện, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 

gửi qua dịch vụ bưu chính và vật phẩm, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi 

qua dịch vụ chuyển phát nhanh. 

(10) Thủ tục hải quan đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra kho ngoại quan. 

(11) Giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chuyển cửa khẩu. 

1.3.6 Nghiên cứu nghiệp vụ hỗ trợ thủ tục hải quan cho hàng nhập khẩu 

thương mại 

1.3.6.1 Các loại hình hàng hóa nhập khẩu thương mại 

Hàng hóa nhập khẩu thương mại bao gồm: 

 Hàng hóa nhập khẩu theo hợp đồng mua bán hàng hóa. 

 Hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất. 

 Hàng hóa kinh doanh chuyển khẩu. 

 Hàng hóa nhập khẩu theo loại hình nhập nguyên liệu để sản xuất xuất khẩu. 

 Hàng hóa nhập khẩu để thực hiện dự án đầu tư. 

 Hàng hóa nhập khẩu qua biên giới theo quy định của Thủ tướng Chính phủ 

về việc quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên 

giới. 

 Hàng hóa nhập khẩu nhằm mục đích thương mại của tổ chức, cá nhân không 

phải là thương nhân. 

 Hàng hóa nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất. 

 Hàng hóa đưa vào kho bảo thuế. 

 Hàng hóa tạm nhập – tái xuất dự hội chợ, triển lãm. 

 Thiết bị, máy móc, phương tiện thi công, khuôn, mẫu tạm nhập – tái xuất để 

sản xuất, thi công công trình, thực hiện dự án, thử nghiệm, nghiên cứu. 
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1.3.6.2 Hồ sơ hải quan 

Khi tiến hành làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu, người khai 

hải quan nộp và xuất trình cho cơ quan hải quan bộ hồ sơ hải quan. Căn cứ vào 

Điều 24 Luật Hải quan 2014 quy định về hồ sơ hải quan bao gồm những giấy tờ 

sau: “Tờ khai hải quan hoặc chứng từ thay thế tờ khai hải quan; Chứng từ có liên 

quan: Tùy từng trường hợp, người khai hải quan phải nộp hoặc xuất trình hợp 

đồng mua bán hàng hóa, hóa đơn thương mại, chứng từ vận tải, chứng từ chứng 

nhận xuất xứ hàng hóa, giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu, văn bản thông báo kết 

quả kiểm tra hoặc miễn kiểm tra chuyên ngành, các chứng từ liên quan đến hàng 

hóa theo quy định của pháp luật có liên quan.” 

1.3.6.3 Quy trình thực hiện nghiệp vụ 

Thông qua phần nội dung “Quy trình chung khi thực hiện thủ tục hải 

quan” được phân tích ở 1.3.4, đã đưa ra cái nhìn cụ thể cho nghiệp vụ hỗ trợ thủ 

tục hải quan từ các bước trong quy trình thực hiện. Nghiệp vụ này có thể đồng 

nghĩa với việc cung cấp, hỗ trợ cho một hoặc tất cả các bước trong quy trình. Dựa 

trên thông tin này, tiến hành đưa ra những cơ sở lý luận nhằm làm rõ các hoạt động 

trong quy trình hỗ trợ thủ tục hải quan cho hàng hóa nhập khẩu. Một lần nữa, các 

hoạt động hỗ trợ thủ tục hải quan dựa vào quy trình thực hiện gồm: 

 

Hình 2.1 Sơ đồ quy trình thủ tục hải quan 

(Nguồn: Luật Hải quan 2014) 

Khai và nộp tờ khai hải quan; nộp, xuất trình chứng từ 
thuộc hồ sơ hải quan.

Đưa hàng hóa, phương tiện vận tải đến địa điểm 
được quy định để kiểm tra thực tế hàng hóa, phương 

tiện vận tải.

Nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác 
theo quy định của pháp luật về thuế, phí, lệ phí và 

quy định khác của pháp luật có liên quan.
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 Khai và nộp tờ khai hải quan; nộp, xuất trình chứng từ thuộc hồ sơ hải 

quan 

Nhiệm vụ chính của bước hỗ trợ này là khai báo hải quan cho hàng nhập 

khẩu, bên cạnh đó hỗ trợ trong việc đăng ký kiểm tra chất lượng nhà nước cho lô 

hàng nếu cần thiết. Quy trình khai báo phải diễn ra chính xác mọi mặt về thông tin, 

giấy tờ, chứng từ liên quan đến hàng hóa. Sau đó tiến hành thông quan cho hàng 

hóa và nộp hồ sơ hải quan cho chi cục hải quan được yêu cầu.  

Đối với các sản phẩm, hàng hóa thuộc nhóm 2 có khả năng gây tổn hại thì 

khi thực hiện nhập khẩu phải được kiểm tra của cơ quan nhà nước trước khi thông 

quan về chất lượng sản phẩm. Khi thực hiện thủ tục hải quan, cần tìm hiểu loại 

hàng hóa đang thực hiện thuộc mã danh mục nào và do Bộ nào chịu trách nhiệm 

quản lý, từ đó dựa vào các văn bản pháp lý để thực hiện lập hồ sơ đăng ký kiểm 

tra chất lượng nhà nước cho hàng hóa. Bên cạnh đó, Chính phủ ban hành Nghị 

định số 13/2022/NĐ-CP về việc “triển khai quy định miễn kiểm tra chất lượng đối 

với hàng hóa nhập khẩu không nhằm mục đích kinh doanh”.  

 Đối với nhiệm vụ chính là khai báo hải quan cho hàng hóa nhập khẩu, 

phương thức khai tờ khai hải quan được quy định tại Điều 30 Luật Hải quan 2014 

bao gồm: “Tờ khai hải quan điện tử được đăng ký theo phương thức điện tử và tờ 

khai hải quan giấy được đăng ký trực tiếp tại cơ quan hải quan”. Hiện nay phương 

thức khai hải quan điện tử được sử dụng phổ biến hơn cho quy trình thực hiện khai 

báo hải quan cho hàng hóa xuất nhập khẩu. 

Ngoài ra quá trình nộp tờ khai cũng không kém phần quan trọng, yêu cầu 

phải tuân thủ đúng quy định của pháp luật về thời hạn nộp. Căn cứ tại khoản 1 

Điều 25 Luật Hải quan 2014, thời hạn nộp tờ khai nhập khẩu được quy định như 

sau: “Đối với hàng hóa nhập khẩu, nộp trước ngày hàng hóa đến cửa khẩu hoặc 

trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hàng hóa đến cửa khẩu”. 

Bên cạnh đó, thời hạn nộp chứng từ đi kèm thuộc hồ sơ hải quan cũng được 

quy định tại khoản 3 Điều 25 Luật Hải quan 2014: “Trường hợp khai hải quan điện 

tử, khi cơ quan hải quan tiến hành kiểm tra hồ sơ hải quan, kiểm tra thực tế hàng 

hóa, người khai hải quan nộp các chứng từ giấy thuộc hồ sơ hải quan, trừ những 
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chứng từ đã có trong hệ thống thông tin một cửa quốc gia; Trường hợp khai tờ 

khai hải quan giấy, người khai hải quan phải nộp hoặc xuất trình chứng từ có liên 

quan khi đăng ký tờ khai hải quan”. 

 Đưa hàng hóa, phương tiện vận tải đến địa điểm được quy định để kiểm 

tra thực tế hàng hóa, phương tiện vận tải 

Quá trình kiểm tra thực tế hàng hóa được quy định tại Điều 29 Nghị định 

08/2015/NĐ-CP “quy định chi tiết và biện pháp thi hành luật hải quan về thủ tục 

hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan” về nội dung kiểm tra bao gồm: 

“Kiểm tra tên hàng, mã số, số lượng, trọng lượng, khối lượng, chủng loại, chất 

lượng, xuất xứ, trị giá hải quan của hàng hóa. Kiểm tra đối chiếu sự phù hợp giữa 

thực tế hàng hóa với hồ sơ hải quan”. 

Đồng thời các hình thức tiến hành kiểm tra trực tiếp hàng hóa được quy định 

tại khoản 4 Điều 29 Nghị định 08/2015/NĐ-CP bao gồm ba hình thức chính “Công 

chức hải quan kiểm tra trực tiếp; Kiểm tra bằng các phương tiện kỹ thuật, các biện 

pháp nghiệp vụ khác; Kiểm tra thông qua kết quả phân tích, giám định hàng hóa”. 

Song song với các nguyên tắc kiểm tra trực tiếp hàng hóa được quy định tại Điều 

23 Thông tư 38/2015/TT-BTC về “thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; 

thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập 

khẩu”. 

Bên cạnh đó, vẫn có một số trường hợp được miễn kiểm tra hàng hóa thực tế 

như “Hàng hóa phục vụ yêu cầu khẩn cấp; Hàng hóa chuyên dùng phục vụ quốc 

phòng, an ninh; Hàng hóa thuộc trường hợp đặc biệt khác theo quyết định của 

Thủ tướng Chính phủ”, được quy định chi tiết hơn tại Khoản 1 Điều 33 Luật Hải 

quan 2014. Tuy nhiên, vẫn cần thực hiện kiểm tra thực tế đối với hàng hóa thuộc 

những loại trên trong trường hợp phát hiện có vi phạm pháp luật, tuân theo quy 

định của pháp luật. 

Quan trọng trên hết, khi thực hiện công tác kiểm tra thực tế hàng hóa trong 

nghiệp vụ hỗ trợ thủ tục hải quan, cần lưu ý về thời gian và thời hạn hoàn thành. 

“Thời hạn hoàn thành việc kiểm tra thực tế hàng hóa: không quá 08 giờ làm việc 
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kể từ thời điểm người khai hải quan xuất trình đầy đủ hàng hóa cho cơ quan hải 

quan. Trường hợp hàng hóa thuộc đối tượng kiểm tra chuyên ngành về chất lượng, 

y tế, văn hóa, kiểm dịch động vật, thực vật, an toàn thực phẩm theo quy định của 

pháp luật có liên quan thì thời hạn hoàn thành kiểm tra thực tế hàng hóa được tính 

từ thời điểm nhận được kết quả kiểm tra chuyên ngành theo quy định. Đối với lô 

hàng có số lượng lớn, nhiều chủng loại hoặc việc kiểm tra phức tạp thì Thủ trưởng 

cơ quan hải quan nơi làm thủ tục hải quan quyết định việc gia hạn thời gian kiểm 

tra thực tế hàng hóa, thời gian gia hạn tối đa không quá 02 ngày” (tại tiểu mục 

5.2 Mục 5 Công văn 19046/BTC-TCHQ năm 2014). 

 Nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của 

pháp luật về thuế, phí, lệ phí và quy định khác của pháp luật có liên 

quan. 

Nghiệp vụ này bao gồm hỗ trợ tính toán số thuế nhập khẩu dựa trên các quy 

định về thế và quy tắc hải quan. Đồng thời thực hiện khai báo thuế và các thông 

tin liên quan vào các biểu mẫu mà hải quan yêu cầu. Ngoài ra hỗ trợ trong việc 

thực hiện thanh toán các khoản phí hải quan, thuế và lệ phí khác theo quy định hải 

quan. Cuối cùng tiến hành thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác như: chuẩn bị và 

cung cấp báo cáo tài chính, xử lý các tranh chấp về thuế… 

Theo Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016 quy định tùy vào loại hình 

và mặt hàng nhập khẩu mà phải nộp thuế trong số các loại thuế sau: “Thuế nhập 

khẩu, thuế VAT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường, thuế tự vệ, thuế 

chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp”. Trong đó điều kiện áp dụng cho thuế 

chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp và thuế tự vệ được quy định lần lượt tại các 

điều 12,13,14 chương III của Luật này. 

Bên cạnh đó, phương pháp áp dụng cho việc tính thuế nhập khẩu được chia 

thành hai căn cứ sau: “căn cứ tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với hàng 

hóa áp dụng phương pháp tính thuế theo tỷ lệ phần trăm và căn cứ tính thuế xuất 

khẩu, thuế nhập khẩu đối với hàng hóa áp dụng phương pháp tính thuế tuyệt đối, 

phương pháp tính thuế hỗn hợp” (theo Điều 5,6 chương II Luật này). Đồng thời 

phải tuân thủ thời hạn nộp thuế được quy định Điều 9, chương II Luật này. Ngoài 
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ra cũng tại Điều 15, chương IV của Luật, nêu rõ các trường hợp được miễn thuế, 

giảm thuế và hoàn thuế. Ngoài ra, mức phí hải quan đối với hàng nhập khẩu được 

thu là 20.000đồng/ tờ khai được căn cứ theo Thông tư 14/2021/TT-BTC cùng với 

các phí và lệ phí hải quan khác. 

1.3.7 Đánh giá giữa các phương thức thực hiện thủ tục hải quan 

Nhận thấy sự khác biệt giữa hai phương thức khai tờ hải quan, từ đó đưa ra 

những thông tin về sự khác nhau giữa thủ tục hải quan truyền thống và thủ tục hải 

quan điện tử diễn ra trong quá trình thực hiện nghiệp vụ hỗ trợ thủ tục hải quan. 

Khác biệt cơ bản giữa hai thủ tục này gồm có: đăng ký tờ khai hải quan, kiểm tra 

hàng hóa, kiểm tra tính thuế, nộp thuế và các khoản phí phải thu khác 

Bảng 1.1 Bảng so sánh thủ tục hải quan truyền thống và thủ tục hải quan  

điện tử 

Nội dung 
Theo phương thức 

truyền thống 
Theo phương thức điện tử 

Đăng 

ký tờ 

khai 

hải 

quan 

Hồ sơ Hồ sơ giấy 

Hồ sơ điện tử. Riêng luồng 

vàng hoặc đỏ, phải đưa ra thêm 

các tài liệu giấy ngoài hồ sơ 

điện tử đã khai trên hệ thống. 

Cách 

thức khai 

báo 

Doanh nghiệp đến Chi 

cục HQ – CK nộp trực 

tiếp bộ hồ sơ giấy cho cơ 

quan hải quan khi đăng ký 

tờ khai 

Thực hiện trên máy tính của 

doanh nghiệp thông qua phần 

mềm khai báo gửi đến cơ quan 

hải quan. 

Kiểm 

tra 

hàng 

hóa 

Trách 

nhiệm 

Do Đội thủ tục tại các Chi 

cục HQ – CK (nơi có 

hàng hóa XNK) thực hiện 

Chi cục Hải quan điện tử 

không kiểm tra hàng hóa như 

các Chi cục HQ – CK khác. 

Ghi kết 

quả  

Được ghi trực tiếp vào tờ 

khai 

Được nhập vào hệ thống và in 

ra từ hệ thống 
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Duyệt 

thông 

quan 

hàng hóa 

Ký duyệt thông quan trên 

tờ khai giấy 

Hàng hóa sau khi kiểm tra và 

đã qua khâu kiểm tra hồ sơ sau 

kiểm hóa, sẽ được duyệt thông 

quan trên hệ thống. 

Kiểm 

tra 

tính 

thuế 

Kiểm tra 

tính thuế 

Tờ khai phải trải qua quá 

trình kiểm tra và xác định 

thuế 

Doanh nghiệp tự thực hiện 

khai báo và chịu trách nhiệm 

về độ chính xác thông tin. Hệ 

thống tự động kiểm tra, tính 

toán thuế 

Thông 

báo thuế 

Khi doanh nghiệp đăng ký 

tờ khai và tính toán thuế, 

cơ quan hải quan sẽ phát 

thông báo thuế và điều 

chỉnh thuế  

Doanh nghiệp sẽ nhận được 

thông báo thuế cùng với thông 

tin phản hồi khi tờ khai được 

phân luồng 

Nộp 

thuế 

và 

các 

phí 

phải 

thu 

khác 

Nộp lệ 

phí 

Thanh toán bằng tiền mặt 

hoặc chuyển khoản theo 

từng tờ khai tại văn phòng 

làm thủ tục trước khi hàng 

được thông quan. Nhân 

viên hải quan phải cung 

cấp biên lai các tài liệu 

chứng minh quá trình 

thanh toán lệ phí cho từng 

tờ khai. 

Thanh toán lệ phí định kỳ hàng 

tháng được thực hiện từ ngày 5 

đến ngày 10 tại kho bạc Nhà 

nước, dựa trên thông báo lệ phí 

được cơ quan hải quan gửi 

thông qua phần mềm. 

 

Nộp thuế 

và các 

khoản 

phải thu 

khác 

Lựa chọn nộp tiền qua 

kho bạc Nhà nước hoặc 

trực tiếp tại Chi cục Hải 

quan – Cục khai thuế, 

hoặc sử dụng dịch vụ bảo 

lãnh của ngân hàng để 

thanh toán. 

Thanh toán lệ phí bằng cách 

nộp qua kho bạc Nhà nước 

hoặc sử dụng dịch vụ bảo lãnh 

của ngân hàng, người khai hải 

quan tuân thủ nguyên tắc tự 

khai và tự nộp. 
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Từ kết quả so sánh trên, tiến hành đánh giá ưu và nhược điểm của hai phương 

thức: 

 Hải quan truyền thống Hải quan điện tử 

Ưu 

điểm 

 Khả năng kiểm tra và kiểm soát  

trong việc ngăn chặn xuất nhập 

khẩu các hàng hóa nguy hại. 

 Quản lý thương mại quốc tế nhờ 

vào các nguyên tắc và tiêu 

chuẩn cụ thể. 

 Nguồn tài chính quan trọng cho 

ngân sách quốc gia. 

 Tạo công ăn việc làm. 

 Tiết kiệm thời gian và chi phí 

đi lại. 

 Thông tin được bảo mật tuyệt 

đối nhờ cơ quan hải quan lưu 

giữ. 

 Giảm tình trạng sửa, xóa 

thông tin nhiều lần. 

 Không bị ràng buộc giờ hành 

chính, tiện lợi khi sử dụng. 

Nhược 

điểm 

 Tốn nhiều thời gian và chi phí 

hơn so với thủ tục hải quan điện 

tử. 

 Phức tạp về chuyên môn, gây 

khó khăn cho các doanh nghiệp 

vừa và nhỏ.  

 Có nguy cơ sai sót và gian lận. 

 Khó thích nghi với sự biến đổi 

trong thương mại quốc tế và 

công nghệ. 

 Rủi ro sự cố của hệ thống khai 

báo hải quan điện tử. 

 Dễ xảy ra tình trạng trốn thuế 

của các doanh nghiệp. 

 Mất thời gian điều chính trong 

lúc xảy ra sai sót khi nộp tờ 

khai xuống hải quan. 

TÓM TẮT CHƯƠNG 1 

Trong chương này, các cơ sở lý luận về lý thuyết, các đặc tính và tầm quan 

trọng của hoạt động thủ tục hải quan đã được tổng hợp khá đầy đủ để có thể đưa 

ra được cái nhìn tổng thể về quá trình này. Ngoài ra trong chương còn đưa ra so 

sánh chi tiết giữa hai hình thức xử lý hải quan, bao gồm cả thủ tục truyền thống và 

thủ tục điện tử. Từ đó đưa ra kết luận về ưu và nhược điểm về thủ tục hải quan 

điện tử. Đồng thời đưa ra cái nhìn chung về các bước trong quá trình làm thủ tục 

hải quan điện tử. 
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CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG NGHIỆP VỤ HỖ TRỢ THỦ 

TỤC HẢI QUAN CHO HÀNG HÓA NHẬP KHẨU TỪ 

TRUNG QUỐC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN 

MIỀN NAM 

2.1 Giới thiệu công ty 

2.1.1 Thông tin cơ bản về công ty 

 Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN MIỀN NAM 

 Tên tiếng Anh: SOUTHERN LOGISTICS CORPORATION  

 Tên công ty viết tắt: SOLOG CORP. 

 Đại diện pháp lý: Ông Trần Xuân Phong 

 Ngày hoạt động: 20/02/2010 

 Ngành nghề: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 

 Mã số thuế: 0309788756 

 SĐT: +84 835123896 

 Fax: +84 835123901 

 Email: sologcontact@gmail.com 

 Website: https://solog.vn/ 

 Địa chỉ cơ sở văn phòng: 120 - 122 Đường D1, P.25, Q.Bình Thạnh, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

2.1.2 Logo công ty 

 

Hình 2.2 Logo Công ty Cổ phần Tiếp vận Miền Nam 

(Nguồn: http://sologcontainer.vn/) 

 

 

file:///C:/Users/Admin/Documents/Zalo%20Received%20Files/sologcontact@gmail.com
https://solog.vn/
http://sologcontainer.vn/
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2.1.3 Lịch sử hình thành và phát triển 

Công ty Cổ phần Tiếp vận Miền Nam – công ty Tiếp vận Miền Nam ra đời 

vào năm 2010 với vốn điều lệ là 50 tỷ đồng. Trụ sở chính của công ty nằm tại địa 

chỉ 120-122 Đường D1, P.25, Q.Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. 

Công ty Tiếp vận Miền Nam là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực 

logistics, với mục tiêu cung cấp các giải pháp logistics tối ưu, đảm bảo chất lượng 

quốc tế cho khách hàng. Đồng thời, công ty đặt lòng tin vào việc hòa nhập và đồng 

hành với sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam, trong bối cảnh Việt Nam gia nhập 

WTO và tăng cường cạnh tranh. Vì vậy, công ty cam kết đẩy mạnh phát triển 

nguồn nhân lực, tạo điều kiện tốt nhất để đào tạo đội ngũ cán bộ nhân viên chuyên 

nghiệp và cung cấp môi trường làm việc hiện đại. Công ty mong muốn được hợp 

tác và chia sẻ lợi ích với các đối tác và khách hàng, nhằm đáp ứng tối đa mọi nhu 

cầu của khách hàng và tạo ra sự khác biệt trong lĩnh vực dịch vụ logistics. Mục 

tiêu của chúng tôi là trở thành một trong những công ty cung cấp dịch vụ xuất sắc 

nhất cho khách hàng. 

2.1.4 Tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi 

Tầm nhìn: trở thành công ty đứng đầu trong lĩnh vực vận tải và logistics, tận 

tâm phục vụ và đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng trong miền Nam Việt Nam. 

Sứ mệnh: Cung cấp các giải pháp vận tải và logistics toàn diện, chất lượng 

cao, đáp ứng nhanh chóng và chính xác cho khách hàng nhằm tạo lợi ích kinh tế 

và đóng góp vào sự phát triển của khách hàng và khu vực miền Nam Việt Nam. 

Giá trị cốt lõi:  

 Chất lượng: Cam kết đảm bảo chất lượng cao trong mọi dịch vụ và hoạt động 

của công ty. 

 Đáng tin cậy: Xây dựng lòng tin và đáng tin cậy trong việc cung cấp các giải 

pháp vận tải và logistics. 

 Hiệu quả: Tối ưu hóa quy trình và sử dụng tài nguyên một cách hiệu quả để 

đảm bảo sự tiết kiệm và hiệu suất cao. 
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 Sáng tạo: Khám phá và áp dụng những ý tưởng sáng tạo để cung cấp giải 

pháp tốt nhất cho khách hàng. 

 Tận tâm: Đặt khách hàng lên hàng đầu và cung cấp dịch vụ tận tâm, tận tâm 

phục vụ và đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng với tinh thần chuyên nghiệp. 

 Bền vững: Hướng đến việc thực hiện các hoạt động vận tải và logistics bền 

vững, đóng góp vào việc bảo vệ môi trường và gắn kết với cộng đồng. 

2.1.5 Sản phẩm và dịch vụ 

Công ty Tiếp vận Miền Nam là một công ty chuyên cung cấp các giải pháp 

về logistics và dịch vụ vận chuyển hàng hóa. Chúng tôi cung cấp dịch vụ đa dạng 

bao gồm: 

 Quản lý và kinh doanh các kho, bãi, cảng, nhà xưởng để lưu trữ hàng hóa. 

 Xếp dỡ container và thực hiện giao nhận hàng hóa. 

 Đại diện và cung cấp dịch vụ vận tải hàng không, đường biển, đường bộ, 

đường sắt, và các hình thức vận tải đa phương thức. 

 Đại diện và môi giới tàu biển, cung cấp dịch vụ logistics và dịch vụ thủ tục 

hải quan 

2.1.6 Đối tác 

Công ty Tiếp vận Miền Nam hợp tác với rất nhiều hãng tàu hỗ trợ cho việc 

vận chuyển hàng hóa bằng đường biển: Maersk Line, Evergreen Line, YangMing, 

NYK Line, TS Lines… 

     

 

Hình 2.3 Logo một số hãng tàu đối tác của công ty Tiếp vận Miền Nam 

(Nguồn: https://solog.vn/) 

 

https://solog.vn/
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Đồng thời bắt tay với nhiều công ty, tập đoàn trong và ngoài nước: HanJin 

Group, Công ty TNHH Sinokor Việt Nam, công ty HUBLine Berhad,  công ty 

TNHH New Indochina International Logistics, công ty Đại lý Dịch vụ Hàng hải 

Sài Gòn (VITAMAS)… 

         

         

Hình 2.4 Logo một số công ty đối tác của công ty Tiếp vận Miền Nam 

(Nguồn: https://solog.vn/) 

2.1.7 Cơ cấu tổ chức 

2.1.7.1 Sơ đồ tổ chức 

2.1.7.2 Chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận 

Tổng Giám đốc: có vai trò chủ chốt trong việc định hướng chiến lược, quản 

lý hoạt động và phòng ban trong công ty. Xây dựng và duy trì mối quan hệ với cổ 

động, đối tác, khách hàng và các cơ quan chính phủ. Đồng thời kiểm soát tình hình 

tài chính của công ty, bao gồm thiết lập, thực hiện ngân sách và theo dõi hiệu suất 

tài chính. 

TỔNG GIÁM 
ĐỐC

PHÓ TỔNG 
GIÁM ĐỐC

PHÒNG 
XUẤT NHẬP 

KHẨU

PHÒNG KẾ 
TOÁN

PHÒNG 
NHÂN SỰ

Hình 2.5 Sơ đồ tổ chức Công ty Cổ phần Tiếp vận Miền Nam  

(Nguồn: phòng Nhân sự công ty Tiếp vận Miền Nam) 

https://solog.vn/
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Phó Tổng Giám đốc: đảm nhiệm vai trò lãnh đạo mọi bộ phận trong công ty 

và cung cấp sự hỗ trợ cho Tổng Giám đốc trong việc quản lý toàn bộ hoạt động 

công ty. Tham gia vào quá trình định hướng chiến lược cho công ty, đề ra ý tưởng 

và đề xuất mới để phát triển công ty. Ngoài ra Phó Tổng Giám đốc đại diện cho 

công ty trong các buổi họp, sự kiện, giao dịch thương mại và thương lượng với đối 

tác, khách hàng và cơ quan chính phủ.  

Phòng Xuất nhập khẩu: các nhân viên của phòng XNK tiếp nhận yêu cầu 

của khách hàng và chuẩn bị tài liệu cần thiết cho quá trình xuất nhập khẩu bao gồm 

hồ sơ, hóa đơn, vận đơn, giấy tờ hải quan và các giấy tờ liên quan. Đồng thời điều 

phối và theo dõi quá trình vận chuyển hàng hóa từ xuất khẩu đến nhập khẩu, giải 

quyết các tranh chấp hoặc vấn đề phát sinh. Ngoài ra sử dụng phần mềm VNACCS 

để thực hiện thủ tục khai hải quan điện tử và cập nhật tình hình hải quan cho khách 

hàng. Bên cạnh đó còn tư vấn và báo giá dịch vụ xuất nhập khẩu cho khách. 

Phòng Kế toán: Bộ phận Kế toán của công ty gồm 1 kế toán toán trưởng và 

1 kế toán viên, sẽ đảm nhận việc ghi nhận và xử lý hoạt động tài chính hàng ngày 

bao gồm các giao dịch như thu, chi, mua bán, thanh toán và các sự kiện tài chính 

khác. Bên cạnh đó, chuẩn bị các báo cáo tài chính, bao gồm báo cáo thu nhập, báo 

cáo lưu chuyển tiền tệ, báo cáo kết quả kinh doanh và các báo cáo tài chính khác.  

Phòng Nhân sự: có trách nhiệm tuyển dụng và tuyển chọn nhân viên mới để 

đảm bảo đội ngũ nhân sự chất lượng. Đồng thời, thiết lập và thực thi các chính 

sách nhân sự, bao gồm mức lương, phúc lợi, thăng tiến, đào tạo và phát triển, làm 

việc và nghỉ phép, và an toàn lao động.  Ngoài ra thiết lập hệ thống quản lý hiệu 

suất và đánh giá nhân viên để đảm bảo sự phát triển và đạt được mục tiêu công ty.  

2.1.8 Đánh giá tình hình kinh doanh của công ty Cổ phần Tiếp vận Miền 

Nam trong 3 năm gần nhất (2020 – 2021 – 2022) 

Công ty đã đạt được tốc độ tăng trưởng vượt bậc trong những năm gần đây, 

phát triển tăng vọt sau đại dịch Covid-19. Điều này thể hiện rất rõ trên báo cáo tài 

chính của công ty, qua các số liệu trong giai đoạn 2020-2021-2022. 
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ĐVT: VNĐ 

Bảng 2.1 Kết quả kinh doanh của công ty Tiếp vận Miền Nam trong 3 năm 

gần nhất 

(Nguồn: Phòng Kế toán công ty công ty Tiếp vận Miền Nam) 

CHỈ TIÊU  2020 2021 2022 

Tổng doanh thu       23,396,813,167      22,596,812,272     26,819,208,758  

Tổng chi phí       18,732,307,521      19,025,487,947     20,570,654,491  

Tổng lợi nhuận         4,664,505,646        3,571,324,325       6,248,554,267  

 

 

Hình 2.6 Biểu đồ thể hiện kết quả kinh doanh của công ty Cổ phần Tiếp vận 

Miền Nam trong 3 năm 2020 – 2021 – 2022   

(Nguồn: Phòng Kế toán công ty Cổ phần Tiếp vận Miền Nam) 

Từ bảng tổng hợp các chi tiêu từ báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của 

Cổ phần Tiếp vận Miền Nam, kết hợp với biểu đồ thể hiện tốc độ tăng trưởng, đưa 

ra nhận xét chung cho tình hình hoạt động của công ty trong 3 năm 2020 – 2021 – 

2022 như sau: 

Tổng doanh thu của công ty vào năm 2021/2021 giảm và tăng vào năm 

2022/2021. Nguyên do chủ yếu đến từ việc đầu tư của công ty bị thua lỗ do ảnh 

hưởng từ đại dịch COVID – 19 vào năm 2021. Nhưng đến năm 2022, công ty đã 

mở rộng danh mục đầu tư của mình và vực dậy sau năm 2021. Đồng thời, quyết 

 -
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định thay đổi công nghệ và nâng cấp hệ thống máy tính cho việc sử dụng CRM 

vào năm 2022, công ty Cổ phần Tiếp vận Miền Nam đã quyết định thanh lý các 

các máy tính cũ không cần thiết. 

Điểm quan trọng đáng nói ở đây là trong 3 năm, chi phí của công ty không 

ngừng tăng mạnh, cao hơn tốc độ phát triển doanh thu, cho thấy công ty cần phải 

quản lý lại chi phí sao cho hợp lý và tiết kiệm hơn. Có rất nhiều nguyên nhân khiến 

tổng chi phí của công ty tăng liên tục, bao gồm các hoạt động sau đây: công ty 

tham gia “Chương trình kết hợp CARAVAN thiện nguyện lần 15 & thư viện lần 

11” vào năm 2020; trả lãi vay ngân hàng; giá xăng dầu tăng giảm bất ổn định vào 

năm 2022 do chiến sự giữa Nga – Ukraina gây ảnh hưởng đến chi phí của dịch vụ 

vận tải của công ty Cổ phần Tiếp vận Miền Nam. 

 Công ty luôn ưu tiên mục tiêu lợi nhuận, do đó việc đánh giá lợi nhuận khi 

phân tích kết quả kinh doanh là một việc làm vô cùng quan trọng. Tình hình lợi 

nhuận năm 2021 có giảm hiệu giảm so với năm 2020 nhưng lại tăng vượt trội vào 

năm 2022. Nguyên nhân đến từ việc hạ nhiệt trong biến động tỷ giá USD/VND 

vào cuối năm 2022. Các ngân hàng trong nước đều điều chỉnh giảm giá tạo cơ hội 

giảm lãi suất cho vay, giảm chi phí vốn, có tác động tích cực cho công ty Cổ phần 

Tiếp vận Miền Nam.  

Giai đoạn 2020-2021 là giai đoạn vô cùng khó khăn của công ty trong quá 

trình quản lý doanh nghiệp sau đại dịch COVID – 19, doanh thu giảm nhưng chi 

phí lại tăng kéo theo lợi nhuận của công ty thua lỗ nghiêm trọng. Thế nhưng nhờ 

vào sự giám sát chỉ đạo sát sao của Tổng Giám Đốc, hiện trạng kinh doanh của 

công ty giai đoạn 2021 – 2022 phát triển vô cùng vượt trội so với 2020 – 2021. 

Cả hai chức vị lãnh đạo của công ty – Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám 

đốc – đều có kinh nghiệm lâu năm cùng với trình độ học vấn từ đại học trở lên 

trong ngành Logistics. Bên cạnh đó giữa các phòng cũng đều có sự phân chia 

nhiệm vụ làm việc, như tại phòng ban Xuất nhập khẩu được chia thành 3 nhóm 

nhân viên riêng biệt nhưng vẫn có sự liên kết với nhau hỗ trợ cho hoạt động xuất 

nhập khẩu của công ty. Điều cần nhận xét về tình hình nhân sự thông qua số liệu 

từ bảng số liệu 2.2 có thể thấy cơ cấu nhân viên tại công ty đa số là cơ cấu trẻ. Mặc 
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dù nguồn nhân lực trẻ vô cùng tiềm năng về sự sáng tạo, linh hoạt cùng với sự đam 

mê, nhiệt huyết trong công việc, có thể thích ứng nhanh chóng với môi trường 

công nghệ hiện đại 4.0 hiện nay, thế nhưng so với các nhân viên lâu năm vẫn còn 

thiếu sót về kiến thức chuyên môn cũng như khả năng xử lý tình huống. Điểm đáng 

nói ở đây, do đặc thù và tính chất công việc cùng với khối lượng công việc quá 

nhiều, rất hay dẫn tới vấn đề quá tải công việc tại phòng ban. Trong cùng một 

khoảng thời gian, trung bình một nhân viên phải giải quyết từ 4 – 5 lô hàng xuất 

nhập khẩu, ngoài ra còn chịu sự tác động từ yếu tố bên ngoài như: tình trạng xử lý 

chứng từ, hải quan; thời gian vận chuyển hàng hóa; sai sót về giấy tờ…khiến nhân 

viên luôn trong trạng thái áp lực về thời gian hoàn thành, dễ sai sót khi xử lý vấn 

đề và dẫn đến tình trạng mệt mỏi, căng thẳng. Để khắc phục tình trạng trên, ban 

quản lý cần phải có những biện pháp khắc phục để tình hình hoạt động của công 

ty có thể ngày càng phát triển hơn. Mặc dù vậy, mỗi phòng ban đều có những nhân 

viên kỳ cực, có đủ kiến thức, kinh nghiệm và sự nhạy bén để giải quyết các nghiệp 

vụ phát sinh, đồng thời có thể hỗ trợ và dẫn dắt đội ngũ nhân viên non trẻ của công 

ty. Từ đó cho thấy, khả năng phân chia công việc và quy trình tuyển dụng, đào tạo 

của công ty vẫn khá tốt, đem lại hiệu quả cho hoạt động kinh doanh của công ty. 

Bên cạnh đó, ban quản lý của công ty Cổ phần Tiếp vận Miền Nam vẫn cần khắc 

phục và giải quyết những vấn đề phát sinh giữa các phòng ban một cách nhanh 

chóng và hiệu quả nhất có thể.  
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Bảng 2.2 Tình hình nhân sự theo phòng ban tại chi nhánh chính (Bình 

Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh) của công ty Cổ phần Tiếp vận Miền Nam năm 2023 

(Nguồn: Phòng Nhân sự công ty Cổ phần Tiếp vận Miền Nam) 

 

Từ bảng kết quả kinh doanh tổng, tiến hành phân tích sâu hơn về 4 lĩnh vực 

hoạt động của công ty. Có thể thấy được thế mạnh của công ty là kinh doanh nhà 

xưởng, kho bãi, cảng và container, chiếm tỷ lệ lợi nhuận gộp về bán hàng và cung 

cấp dịch vụ cao nhất. Tiếp theo lần lượt theo thứ tự gồm: dịch vụ xếp dỡ container 

và giao nhận hàng hóa; dịch vụ vận tải và các hình thức vận tải đa phương thức; 

cuối cùng là môi giới tàu biển, cung cấp dịch vụ logistics và dịch vụ thủ tục hải 

quan. Mặc dù hoạt động cung cấp dịch vụ thủ tục hải quan của công ty đang dần 

tăng trưởng và có dấu hiệu phát triển vào năm 2022, tuy nhiên dịch vụ vẫn còn khá 

hạn chế về quy mô và chưa toàn diện về quy trình. Chính vì vậy, công ty cần có 

những giải pháp khắc phục nhằm phát triển quy mô và chất lượng của dịch vụ thủ 

tục hải quan. 

 

 

 

 

Logistics 

và vận 

chuyển

Thủ tục 

hải quan

Sales và 

Marketing

1 1 15 11 5 2 5 40

Dưới 30 tuổi 1 1 12 10 5 1 4 34

Trên 30 tuổi 0 0 3 1 0 1 1 6

Nam 1 1 15 3 3 0 2 25

Nữ 0 0 0 8 2 2 3 15

Đại học 1 1 8 6 2 2 3 23

Cao đẳng 0 0 5 5 3 0 2 15

Lao động 

phổ thông
0 0 2 0 0 0 0 2

Phòng 
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Phòng 

nhân 
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Trình độ 

học vấn

Nhân sự

Phòng Xuất nhập khẩu

Tổng 

Giám đốc

Phó 

Tổng 

Giám 

đốc

Cơ cấu
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Bảng 2.3 Bảng chi tiết Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ của 

từng lĩnh vực hoạt động của công ty Cổ phần Tiếp vận Miền Nam trong 3 năm 

 (Nguồn: Phòng Nhân sự công ty Cổ phần Tiếp vận Miền Nam) 

Chỉ tiêu lợi 

nhuận gộp về 

bán hàng và 

cung cấp dịch vụ 

2020 2021 2022 

Mức  

(ĐVT: VNĐ) 

Tỷ lệ 

(%) 

Mức 

(ĐVT: VNĐ) 

Tỷ lệ 

(%) 

Mức 

(ĐVT: VNĐ) 

Tỷ lệ 

(%) 

21,416,367,778 100 21,651,629,340 100 23,628,095,279 100 

1. Kinh doanh nhà 

xưởng, kho bãi, 

cảng, container 

8,983,209,124 41.95 9,028,375,938 41.70 9,347,398,233 39.56 

2. Xếp dỡ 

container và giao 

nhận hàng hóa 

4,283,344,673 20.00 4,983,742,937 23.02 5,093,984,039 21.56 

3. Dịch vụ vận tải 

và các hình thức 

vận tải đa phương 

thức 

5,152,838,644 24.06 5,294,772,947 24.45 5,782,938,902 24.47 

4. Môi giới tàu 

biển, cung cấp 

dịch vụ logistics 

và dịch vụ thủ tục 

hải quan 

2,996,975,337 13.99 2,344,737,518 10.83 3,403,774,105 14.41 

 

2.2 Nghiệp vụ hỗ trợ thủ tục hải quan cho hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc 

của công ty Cổ phần Tiếp vận Miền Nam  

Để phân tích cụ thể hơn về nghiệp vụ hỗ trợ thủ tục hải quan cho hàng hóa 

được nhập từ Trung Quốc của công ty Cổ phần Tiếp vận Miền Nam, em xin lấy 

dẫn chứng từ một lô hàng thực tế từ hợp đồng số ZM-2023-100-2 mà công ty Cổ 

phần Tiếp vận Miền Nam nhận làm dịch vụ khai báo hải quan và đăng ký kiểm tra 

chất lượng nhà nước cho người nhập khẩu là Công ty Cổ phần Kim Phong Phú. 

Do chính sách phát triển và khả năng tài chính cũng như nguồn lực nên công ty chỉ 

hỗ trợ một bước trong quy trình thủ tục hải quan theo lý thuyết chứ không thực 

hiện hỗ trợ toàn diện cho lô hàng này. 
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(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) (6) 

2.2.1 Sơ đồ quy trình nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc  

Chú thích các chủ thề trong sơ đồ: 

 Công ty Cổ phần Kim Phong Phú: người nhập khẩu 

 Zhongshan Newbest Import&Export Company Limited: người xuất khẩu 

 Công ty TNHH Vận tải Bách Việt: công ty cung cấp dịch vụ cho người nhập 

khẩu, thực hiện toàn bộ quy trình giao nhận của hàng hóa trừ công việc mà 

công ty Cổ phần Tiếp vận Miền Nam đã hỗ trợ. 

 Công ty Cổ phần Tiếp vận Miền Nam: công ty cung cấp dịch vụ cho người 

nhập khẩu, chịu trách nhiệm hỗ trợ trong thủ tục hải quan nhập khẩu.  

 Hãng tàu Namsung: chịu trách nhiệm vận chuyển hàng hóa từ cảng đi đến 

cảng đến dưới sự ủy thác của Công ty TNHH Vận tải Bách Việt 

 Smooth International Logistics Limited: cung cấp dịch vụ cho người xuất 

khẩu, thực hiện thủ tục hải quan xuất khẩu và vận chuyển hàng hóa đến cảng. 
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CÔNG TY CỔ PHẦN 
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Hình 2.7 Sơ đồ quy trình nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc theo hợp 

đồng số ZM-2023-100-2 

 

HÃNG TÀU 

NAMSUNG 
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Dựa vào vai trò cụ thể của từng chủ thể để bổ sung thông tin cũng như giải 

thích tường tận cho quy trình nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc theo hợp đồng 

số ZM-2023-100-2 như sau: 

(1) Công ty Zhongshan Newbest Import&Export Company Limited thực hiện 

giao dịch thương mại với Công ty Cổ phần Kim Phong Phú vào ngày 08/05/2023, 

nhập khẩu mặt hàng “Quạt tháp” và mặt hàng “Nắp chụp” được người xuất khẩu 

tặng kèm. 

(2) Công ty Smooth International Logistics Limited tiếp nhận yêu cầu thực 

hiện thủ tục hải quan xuất khẩu cho hàng hóa từ công ty Zhongshan Newbest 

Import&Export Company Limited. 

(3) Công ty Cổ phần Kim Phong Phú sử dụng dịch vụ của công ty TNHH 

Vận tải Bách Việt cho việc vận chuyển hàng hóa từ cảng xuất phát đến cảng đích 

do hàng hóa được xuất theo giá FOB.  

(4) Sau khi hoàn tất thủ tục hải quan xuất khẩu, công ty Smooth International 

Logistics Limited bàn giao lại nguyên vẹn lô hàng cho công ty TNHH Vận tải 

Bách Việt tại cảng xuất phát. 

(5) Công ty TNHH Vận tải Bách Việt sử dụng hãng tàu Namsung để vận tải 

chặng chính cho lô hàng đến cảng đích.  

(6) Công ty Cổ phần Tiếp vận Miền Nam nhận yêu cầu cung cấp một phần 

dịch vụ của thủ tục hải quan nhập khẩu từ công ty Cổ phần Kim Phong Phú, thực 

hiện trước khi hàng hóa được vận chuyển đến cảng đích. 

Dưới đây là một số chi tiết về lô hàng nhập khẩu: 

 Mặt hàng: Quạt Tháp (Tower Fan) 

 Số hóa đơn: ZM-2023-100-2  ngày 14/09/2023 

 Tổng lượng hàng hóa: 972 cái/chiếc 

 Quy cách đóng gói: 471 thùng carton hàng hóa (2 cái/thùng carton) 

 Trọng lượng cả bì (Gross weight): 4,616.40 KG 

 Hàng FCL: 1 container 
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 Container số: SEGU6394050 số Seal: NS3085877/40HQ 

 Tổng trị giá hóa đơn: FOB – 30,252.06 USD 

 CO Form E hưởng thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Asean – Trung Quốc: 15% 

 Nằm trong danh sách các đối tượng chịu thuế GTGT: 10% 

 Địa điểm xếp hàng (Port of loading): Xiaolan, Zhongshan 

 Địa điểm dỡ hàng (Port of discharge): Cat Lai (Ho Chi Minh) 

 Ngày hàng đi: 04/10/2023 

 Ngày hàng đến: 12/10/2023  

 Tên tàu vận chuyển: Zhong Hang 923 V.2310S 

 Số B/L: SMFCL23090739 

 Cước vận tải biển: 245.800 VNĐ 

 Tên cơ quan hải quan tiếp nhận tờ khai: Chi cục HQ CK Cảng Sài Gòn KV I 

địa chỉ tại số 2 Lê Phụng Hiểu, Phường Cát lái, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh 

2.2.2 Sơ đồ nghiệp vụ hỗ trợ thủ tục hải quan cho hàng hóa nhập khẩu từ 

Trung Quốc tại công ty Cổ phần Tiếp vận Miền Nam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhận thông tin và chứng 

từ từ công ty Kim Phong 

Phú 

Thẩm định bộ chứng từ và 

so khớp thông tin tương 

ứng 

Phân tích các thông tin và 

sử dụng phần mềm hải quan 

điện tử để thực hiện quy 

trình khai báo hải quan 

Truyền tờ khai, khai điện 

tử chứng từ và nhận kết 

quả phân luồng 

 

Tiến hành đăng ký kiểm 

tra chất lượng hàng hóa 

cho lô hàng nhập khẩu 

 

Gửi hồ sơ hải quan cho 

người nhập khẩu và quyết 

toán hồ sơ nhập khẩu 

 

Hình 2.8 Sơ đồ nghiệp vụ hỗ trợ thủ tục hải quan cho hàng hóa nhập 

khẩu tại công ty Cổ phần Tiếp vận Miền Nam (HĐ số ZM-2023-100-2) 
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Từ sơ đồ trên cho thấy nghiệp vụ hỗ trợ thủ tục hải quan cho hợp đồng này 

của công ty Cổ phần Tiếp vận Miền Nam chỉ thực hiện bước 1 trong “Quy trình 

thực hiện thủ tục hải quan” đã nêu ở chương 1: Hỗ trợ khai báo và nộp tờ khai 

hải quan. Bao gồm các hoạt động sau:  

Tiếp nhận thông tin và nhận đầy đủ file chứng từ đi kèm về lô hàng từ công 

ty Cổ phần Kim Phong Phú. Sau đó, thực hiện việc thẩm định cho toàn bộ giấy tờ, 

chứng từ nhận được. Đối chiếu tính trùng khớp thông tin về tên người nhập khẩu, 

người xuất khẩu, tên hàng, số lượng, đơn giá…giữa mỗi loại chứng từ. Kế tiếp, 

tiến hành phân tích các thông tin vừa mới đối chiếu và thực hiện thủ tục khai báo 

hải quan điện tử thông qua phần mềm ECUS5VNACCS. Tiếp theo, rà soát thật kỹ 

thông tin trong tờ khai trước khi tiến hành truyền tờ khai đến cơ quan hải quan và 

tiến hành nhận phản hồi phân luồng sau khi truyền thành công. Theo Quyết định 

Số: 3810/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về việc “công bố 

sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công 

nghệ” do hàng hóa nhập khẩu của hợp đồng này là “Quạt” thuộc mã HS “8414.51” 

nên sẽ phải tiến hành đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng và được tiến hành 

sau thông quan. Sau đó khi hàng hóa được thông quan nhập khẩu thành công và 

không có sai sót gì xảy ra, công ty Cổ phần Kim Phong Phú sẽ thanh toán phí dịch 

vụ hỗ trợ thủ tục hải quan cho công ty Cổ phần Tiếp vận Miền Nam. Cuối cùng 

hồi trả toàn bộ chứng từ liên quan đến hàng hóa nhập khẩu cho công ty Cổ phần 

Kim Phong Phú, kết thúc quy trình hỗ trợ thủ tục hải quan cho hàng hóa nhập khẩu 

từ Trung Quốc tại công ty Cổ phần Tiếp vận Miền Nam tại đây.  

2.2.3 Phân tích nghiệp vụ hỗ trợ thủ tục hải quan cho hàng hóa nhập khẩu 

từ Trung Quốc tại công ty Cổ phần Tiếp vận Miền Nam  

2.2.3.1 Nhận thông tin và chứng từ từ công ty Kim Phong Phú 

Công ty Cổ phần Kim Phong Phú liên hệ trực tiếp với nhân viên trong nhóm 

Sale và Marketing tại phòng ban Xuất Nhập khẩu của công ty Cổ phần Tiếp vận 

Miền Nam, đưa ra các thông tin về lô hàng nhập khẩu nhằm thiết lập thỏa thuận 

về giá cả dịch vụ…Tiếp đến nhân viên Sale sử dụng bảng giá của công ty và xem 
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xét thông tin chi tiết về lô hàng, dựa vào kiến thức và kinh nghiệm của mình để 

cung cấp báo giá dịch vụ cho khách hàng. 

Sau khi nhận được sự đồng ý từ khách hàng, nhân viên Sale sẽ tạo một email 

báo giá để xác nhận. Tất cả thông tin và báo giá sẽ được xác nhận qua email, nhằm 

hạn chế tranh chấp về pháp lý và đảm bảo tính chính xác. Ngay sau đó, cả khách 

hàng lẫn công ty tiến hành ký kết hợp đồng – chứa  các điều khoản đã được cả hai 

bên thống nhất và thỏa thuận bằng văn bản, đồng thời có chữ ký và con dấu của cả 

hai bên. Hợp đồng sẽ được lập thành hai bản, mỗi bên sẽ giữ một bản để đảm bảo 

tính chính xác và sự minh bạch. Tiếp đến, công ty Cổ phần Kim Phong Phú sẽ gửi 

bộ chứng từ của lô hàng cần khai báo đến mail của nhân viên khai báo hải quan tại 

phòng ban Xuất Nhập Khẩu.  

2.2.3.2 Thẩm định bộ chứng từ và so khớp thông tin tương ứng 

Trước khi tiến hành khai báo hải quan, nhân viên thuộc nhóm thủ tục hải 

quan của phòng ban Xuất nhập khẩu cần rà soát tất cả thông tin trên bộ chứng từ 

một cách cẩn thận để không bị sai sót. Dựa vào kinh nghiệm đã được đúc kết trong 

quá trình thực tập, em xin đưa ra thứ tự kiểm chứng từ lần lượt như sau: 

 

Hình 2.9 Sơ đồ thứ tự kiểm chứng từ 

(Nguồn: tác giả tự tổng hợp) 

Đối với lô hàng nhập khẩu từ Trung Quốc này, bộ chứng từ đi kèm gồm có: 

Sales Contract, Commercial Invoice, PKL, HBL, CO Form E. Các bước em thường 

thực hiện trong quy trình kiểm chứng từ như sau: 

Hợp đồng mua 
bán (Sales 
Contract)

Phụ lục hợp 
đồng (nếu có)

Hóa đơn 
thương mại 

(Commercial 
Invoice)

Phiếu đóng gói 
hàng hóa 

(Packing List)

Vận đơn đường 
biển (B/L)

Vận đơn nháp 
(nếu có)

Giấy chứng 
nhận xuất xứ 

(CO)
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Bước 1: Kiểm tra tên công ty, địa chỉ công ty, mã số thuế của người xuất 

khẩu và nhập khẩu trên tất cả bộ chứng từ. 

 

Hình 2.10 Thông tin người xuất – nhập khẩu trên bộ chứng từ 

(Nguồn: Phòng Xuất nhập khẩu công ty Cổ phần Tiếp vận Miền Nam) 

Bước 2: Đối chiếu danh sách hàng hóa về tên hàng, số lượng…trên tất cả bộ 

chứng từ. Kiểm tra thật cẩn thận tên hàng hóa để tránh bị sai sót, xem xét tính trùng 

khớp về số lượng hàng hóa trên các bộ chứng từ. 

 

Hình 2.11 Thông tin hàng hóa trên các bộ chứng từ 

(Nguồn: Phòng Xuất nhập khẩu công ty Cổ phần Tiếp vận Miền Nam) 

Bước 3: Đối chiếu thông tin về tên tàu, số tàu ghi trên HBL và CO. 

  

Hình 2.12 Thông tin về tàu trên HBL và CO 

(Nguồn: Phòng Xuất nhập khẩu công ty Cổ phần Tiếp vận Miền Nam) 
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Bước 4: Đối chiếu số container và số seal giữa PKLvà HBL. Kiểm tra thật 

kỹ từng con số, từng chữ cái, từng ký hiệu đặc biệt.  

 

Hình 2.13 Thông tin số container và số seal  

(Nguồn: Phòng Xuất nhập khẩu công ty Cổ phần Tiếp vận Miền Nam) 

Bước 5: Kiểm tra ngày tàu khởi hành cũng như cảng xếp hàng và dỡ hàng. 

 

Hình 2.14 Thông tin ngày khởi hành, cảng dỡ hàng và cảng xếp hàng 

(Nguồn: Phòng Xuất nhập khẩu công ty Cổ phần Tiếp vận Miền Nam) 

Bước 6: Đặc biệt phải cẩn trọng trong quy trình kiểm định CO. Nếu CO sai 

sót dù chỉ là một lỗi nhỏ thì sẽ bị vô hiệu lực ngay lập tức, hàng hóa nhập khẩu sẽ 

không được hưởng thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ASEAN – Trung Quốc 15%. 

Hàng hóa trong trường hợp này sẽ phải áp thuế nhập khẩu ưu đãi là 30% do được 

nhập khẩu từ quốc gia thực hiện đối xử tối huệ quốc trong quan hệ thương mại với 

Việt Nam – Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, theo công văn số 8678/TCHQ-TXNK 

về việc “danh sách các nước và vùng lãnh thổ đã có thỏa thuận đối xử tối huệ quốc 

trong quan hệ thương mại với Việt Nam”. 

2.2.3.3 Phân tích các thông tin và sử dụng phần mềm hải quan điện tử 

để thực hiện quy trình khai báo hải quan  

Kế tiếp tại đây nhân viên khai báo hải quan sẽ tiến hành phân tích và ghi chú 

các thông tin cần thiết để quy trình khai báo hải quan được diễn ra thuận lợi và 

hiệu quả. Với lô hàng nhập khẩu này, công ty Cổ phần Tiếp vận Miền Nam sử 

dụng phần mềm ECUS5VNACCS để thực hiện khai báo hải quan điện tử. Toàn 

bộ các giao diện màn hình phần mềm khi tiến hành các bước khai báo đều được 

cập nhật chi tiết tại Phụ lục 9: GIAO DIỆN KHI KHAI BÁO LÔ HÀNG TRÊN 

PHẦN MỀM ECUS5VNICCS. Công việc được thực hiện như sau: 
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 Bước 1: Thiết lập thông số trước khi khai báo 

Đầu tiên khi tiến hành khai hải quan, nhân viên khai báo thực hiện việc đăng 

nhập và khởi động chương trình ECUS5VNACCS, chọn tài khoản công ty Cổ phần 

Tiếp vận Miền Nam. Lúc đó phần mềm khai báo trên máy tính của nhân viên sẽ 

hiển thị nhiều công ty khác nhau do công ty Cổ phần Tiếp vận Miền Nam là công 

ty dịch vụ chuyên khai thuê hải quan. Vì vậy, nhân viên khai báo cần lựa chọn 

chính xác công ty để tiến hành khai báo hải quan. Tiến hành chọn doanh nghiệp 

xuất khẩu có mã số thuế là 0309485335 – Công ty Cổ phần Kim Phong Phú. 

Kế tiếp nhân viên khai hải quan tiến hành chọn Chi cục Hải quan cần khai 

báo. Với lô hàng lần này, tờ khai sẽ được xử lý bởi “Chi cục HQ CK Cảng Sài 

Gòn KV I” với mã số “02CI”. 

Để bắt đầu tiến hành khai báo cho hàng hóa nhập khẩu, nhân viên khai hải 

quan cần phải lựa chọn đúng nghiệp vụ IDA (Đăng ký mới tờ khai nhập khẩu) 

 

Hình 2.15 Khung chọn “Đăng ký mới tờ khai nhập khẩu (IDA)” 

 Bước 2: Tiến hành điền thông tin trong tờ khai IDA  

Nhân viên khai hải quan cần điền đầy đủ các nhóm thông tin quan trọng trong 

3 tab chính: “Thông tin chung”, “Thông tin chung 2”, “Danh sách hàng”. 

Đối với tab “Thông tin chung” đầu tiên, ba nhóm thông tin cần phải khai 

báo tại tab gồm: “Nhóm loại hình”, “Đơn vị xuất nhập khẩu”, “Vận đơn”. 

Những mục được đánh dấu bằng dấu  “*” màu đỏ là những mục thông tin bắt buộc. 

Nhân viên khai báo hải quan điền thông tin lần lượt cho các các mục có dấu 

“*” tại mục “Nhóm loại hình”. Chọn mã “A11” cho ô “mã loại hình” vì là hàng 

cho kinh doanh tiêu dùng. Hàng được làm thủ tục tại chi cục hải quan cửa khẩu – 

“Chi cục HQ – CK Cảng Sài Gòn KV I”, chọn mã “02CI”. Phân loại “4” vì là 

hàng hóa giữa tổ chức – tổ chức. “Mã bộ phận xử lý tờ khai” chọn “01” vì là 



36 

 

hàng nhập với phương thức FCL qua đường biển – mã hiệu “2”. Kế tiếp là mục 

“Đơn vị xuất nhập khẩu”: tại mục thông tin này, nhân viên khai báo hải quan 

nhập lần lượt các thông tin về người xuất khẩu dựa vào một trong số các chứng từ 

sau đây: Sales Contract, Commercial Invoice, PKL, HBL, CO. 

Cuối cùng ở mục “Vận đơn”, nhân viên khai hải quan dựa vào thông tin có 

trên HBL của bộ chứng từ để điền lần lượt các thông tin sau: số và ngày vận đơn, 

số lượng kiện, gross weight, tên tàu, địa điểm dỡ hàng và xếp hàng, số lượng 

container.  

Đối với ô “Số vận đơn” sẽ nhập ngày tàu chạy + số B/L trên HBL. Trong 

trường hợp của lô hàng này, ngày tàu chạy là 4/10/2023 và số B/L của HBL là 

SMFCL23090739. Cho nên số vận của tờ khai này là 041023SMFCL23090739. 

Ngoài ra để biết chính xác khi điền mục “Ngày hàng đến”, nhân viên khai 

báo có thể tiến hành theo dõi hàng hóa (Tracking) thông qua website của hãng tàu 

NAMSUNG (https://ebiz.namsung.co.kr/). Điền số container vào ô và ấn kiểm tra 

để tìm kiếm. Khi màn hình hiển thị toàn bộ thông tin liên quan đến lô hàng có số 

container đã điền trước đó, nhân viên khai báo tiến hành kiểm tra thông tin có hiển 

thị đúng lô hàng mà mình đang tìm kiếm hay không. Đồng thời theo dõi lộ trình 

mà lô hàng được vận chuyển, từ đó đưa ra kết luật chính xác cho mục “Ngày hàng 

đến”. 

 

Hình 2.16 Lộ trình của lô hàng hiển thị trên website hãng tàu Namsung 

Sau khi khai xong tất cả thông tin cho tab “Thông tin chung”, nhân viên 

khai tiếp tục cho tab “Thông tin chung 2”. Tại tab thứ hai này, nhân viên khai báo 

hải quan điền liên tiếp theo thứ tự từ trên xuống các nhóm thông tin sau: “Thông 

tin văn bản và giấy phép”, “Hóa đơn thương mại”, “Tờ khai trị giá”, “Thuế 

và bảo lãnh”, “Thông tin đính kèm” và “Thông tin vận chuyển”.  

https://ebiz.namsung.co.kr/
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Nhân viên khai báo dựa vào thông tin trên Sales Contract, nhập số hợp đồng 

“ZM2023100” và ngày hợp đồng “08/05/2023”. Kế tiếp dựa theo Công văn 

2061/TCHQ-GSQL (30/3/2020) để chọn “Mã văn bản pháp quy”, trường hợp 

cho hàng này thuộc mã “MO” – hàng hóa chưa qua sử dụng.  

Với nhóm thông tin “Hóa đơn thương mại” lần lượt tất cả thông tin dựa vào 

Commercial Invoice trong bộ chứng từ của lô hàng. Tiếp theo, nhân viên khai hải 

quan xem xét điều kiện thương mại được ký kết trong Sales Contract mà điền các 

mục thông tin cho “Phí bảo hiểm”. Ngoài ra, hàng hóa trong trường hợp này được 

áp dụng thuế ưu đãi đặc biệt Asean – Trung Quốc (15%) cho nên nhân viên khai 

báo không cần phải khai báo mục “Mã phân loại khai trị giá”. Trong trường hợp 

này, công ty Cổ phần Tiếp vận Miền Nam chỉ thực hiện hỗ trợ khai hải quan điện 

tử nên sẽ tiếp nhận thông tin về “Phí vận chuyển” từ người nhập khẩu.  

Tại mục “Chi tiết khai trị giá”, người khai báo tiến hành ghi chú những 

thông tin bổ sung hoặc giải thích thêm cho các mục nội dung trong tờ khai. Ghi 

chú “PTTT: T/T” để bổ sung thông tin cho mục “Phương thức thanh toán: KC”. 

Ngoài ra, trong Commercial Invoice có sản phẩm “Spare parts” ghi mục “Unit 

Price” là “FOC” do đây là sản phẩm mà bên phía người xuất khẩu tặng cho người 

nhập khẩu. Nhưng khi tiến hành xuất khẩu vẫn phải khai báo cho sản phẩm này, 

vì vậy người khai báo tiến hành nhập đơn giá thấp nhất cho Spare Parts là “0,5 

USD” và trị giá hóa đơn thực mà người nhập khẩu phải thanh toán cho người xuất 

khẩu là “30,252.06 USD” như trong Sales Contract đã ghi. Nhưng đối với thuế của 

riêng sản phẩm này, người nhập khẩu sẽ là người thanh toán. Vì vậy người khai 

báo tiến hành ghi chú tiếp tục cho thông tin quan trọng này là “FOC=18 USD, 

TGTT=30,252.06USD”. Ngoài ra còn cần phải ghi chú để bổ sung thêm thông tin 

tên cảng cho “Port of Loading” trên B/L là “XIAOLAN, ZHONGSHAN, 

CHINA”. 

Vì lô hàng này không có vấn đề về việc bảo lãnh khi nhận hàng, do vậy nhân 

viên khai hải quan có thể bỏ qua mục “Thuế và bảo lãnh” và chỉ chọn “Mã xác 

định thời hạn nộp thuế” là “D” cho trường hợp nộp thuế ngay. Kế tiếp, chọn phân 

loại “ETC” – mã phân loại đính kèm khai báo điện tử cho danh sách cont – seal. 
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Việc khai báo đính kèm được thực hiện ở bước 3: Khai báo đính kèm nghiệp vụ 

HYS. Ngoài ra, nhân viên khai báo có thể bỏ qua bước khai thông tin cho mục 

“Thông tin vận chuyển” do công ty Cổ phần Kim Phong Phú nhập kinh doanh, 

không nằm trong các dạng doanh nghiệp: gia công, sản xuất xuất khẩu, chế xuất.  

Tại ô “Phần ghi chú” tại mục “Thông tin khác”, người khai báo tiến hành 

ghi chú số hợp đồng cũng như ngày hợp đồng vì khi xuất tờ khai, mục “Số hợp 

đồng” và “Ngày hợp đồng” đã khai từ đầu tại tab “Thông tin chung 2” sẽ không 

hiện trên tờ khai. Vì vậy người khai báo cần phải ghi chú số và ngày hợp đồng 

thêm một lần nữa tại đây. Đồng thời bổ sung thêm thông tin cho CO – Form E số 

E23MA4UQ4L590080 ngày 09/10/2023. 

 Bước 3: Khai báo đính kèm nghiệp vụ HYS 

Tại bước này, nhân viên khai báo tiến hành đăng ký file đính kèm (HYS) để 

khai báo đính kèm danh sách cont – seal cho lô hàng nhập khẩu này. Nhân viên 

tiến hành nhập lần lượt các tiêu chí cần thiết: “Cơ quan hải quan”, “Nhóm xử lý 

hồ sơ”, “Phân loại khai báo”, “Thông tin ghi chú”. 

Mục “Cơ quan hải quan” chọn cơ quan hải quan cần khai báo đã lựa chọn 

ở bước 3 – “02CI: Chi cục HQ CK Cảng Sài Gòn KVI.” Đội thủ tục hải quan 

xử lý hồ sơ là người nhập khẩu, chọn mã “01”. Vì đây là đang tiến hành khai báo 

đính kèm file cont – seal nên mục “Phân loại thủ tục khai báo” chọn “A02”. Tiếp 

theo, nhân viên khai hải quan tiến hành ghi chú cho tập tin đính kèm là “Khai báo 

danh sách container_Kim Phong Phú” và tiến hành chọn file đính kèm từ danh 

sách CONT – SEAL KIM PHONG PHU đã soạn trên phần mềm Exel.  

 

Hình 2.17 Danh sách CONT – SEAL KIM PHONG PHU từ Excel 

Sau ghi điền đầy đủ tất cả thông tin cần thiết, nhân viên khai báo kiểm tra lại 

thông tin đã nhập và file Excel đã đính kèm. Chỉnh sửa ngay nếu phát hiện sai sót, 

sau đó tiến hành lưu trữ những thông tin đã khai báo. Ngay sau đó nhân viên khai 
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hải quan tiếp tục tiến hành nghiệp vụ “Khai báo chứng từ đính kèm HYS”, chọn 

chữ ký số trong danh sách và nhập mã PIN để bắt đầu gửi lên hải quan.  

Khi nhận được số khai báo đính kèm khi thành công, người khai báo cần đưa 

thông tin đính kèm này vào tờ khai cần khai báo và tiến hành chọn đúng số cho 

ETC tại mục “Thông tin đính kèm” trên tab “Thông tin chung 2”. Sau đó, màn 

hình phần mềm sẽ hiển thị số đính kèm vừa chọn, tiến hành “Ghi” lại thông tin 

vừa khai báo và chuyển sang bước tiếp theo.  

Tại tab thông tin cuối cùng cần khai báo tại bước này – “Danh sách hàng”, 

nhân viên khai báo nhập trực tiếp thông tin về mặt hàng nhập khẩu vào các ô quan 

trọng và lưu trữ khi nhập đầy đủ các thông tin. Toàn bộ thông tin về lô hàng để 

điền vào tab này hầu như đều dựa vào chứng từ HBL. Từ tên hàng đến mã HS, 

xuất xứ hàng hóa, số lượng và đơn vị của từng mặt hàng. 

Nhân viên cần nhập đúng “Tên hàng (mô tả chi tiết)”, tránh sai sót. Đồng 

thời cần phải mô tả hàng hóa đầy đủ các thông tin quan trọng như kích thước, công 

suất, công dụng, hiệu, năm sản xuất…đặc biệt nên ghi dòng “hàng mới 100%” 

cho tất cả sản phẩm để thể hiện rằng sản phẩm là hàng hoàn tới mới, chưa từng 

qua sử dụng hoặc đã qua bất kỳ quá trình sửa chữa hay tái chế nào. 

Nhân viên tiến hành tra mã HS của sản phẩm tra tại Biểu thuế Xuất khẩu – 

Nhập khẩu 2023. Ba dòng hàng đầu đều là quạt tháp – thuộc mã 84145199. Đối 

với dòng hàng cuối cùng là nắp chụp – hàng tặng đi kèm từ người xuất khẩu gửi, 

thuộc mã 84149029 vì là bộ phận của quạt. Mã nước xuất xứ là “China” 

Tiếp theo, nhân viên khai báo tiến hành nhập lần lượt các “Đơn giá hóa đơn” 

cho từng mặt hàng dựa theo các chứng từ như Sales Contract hoặc Commercial 

Invoice. “Trị giá hóa đơn” sẽ được hệ thống tự động tính toán dựa vào số lượng 

và đơn giá hóa đơn đã nhập. Nhân viên khai báo tiến hành đối chiếu tính trùng 

khớp của trị giá hóa đơn được tính toán trên hệ thống với trị giá trên bộ chứng từ.  

Do lô hàng đã được đăng ký CO Form E nên được hưởng thuế suất nhập khẩu 

ưu đãi đặc biệt 15% và theo quy định pháp luật thuế GTGT đối với loại hàng này 
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là 10%, vì vậy nhân viên chọn lần lượt mã “B05” và mã “VB901” cho “Mã biểu 

thuế Nhập” và “Mã biểu thuế VAT”. 

Khi hoàn thành tới đây, nhân viên khai báo có thể tiến hành “Ghi” dữ liệu để 

lưu những thông tin đã khai báo từ các bước trên. Sau khi “Ghi”, hệ thống sẽ tính 

toán “Tổng TGKB” dựa vào từng “Trị giá hóa đơn” của mỗi mặt hàng đã khai 

báo ở phía trên. Tại đây nhân viên khai báo tiến hành kiểm tra, đối chiếu tính trùng 

khớp với tổng lượng và tổng trị giá hàng hóa trên bộ chứng từ (trừ đi 18 USD của 

mặt hàng tặng “nắp chụp”). 

Nhiệm vụ quan trọng của người khai báo chính là phải lựa chọn mã thuế 

chính xác và tiến hành kiểm tra thông tin thật kỹ trước khi truyền tờ khai. Nếu 

người khai báo lựa chọn mã thuế sai hoặc cung cấp thông tin không chính xác, họ 

phải chịu toàn bộ trách nhiệm pháp lý và bị áp dụng các biện pháp hành chính hoặc 

hình phạt theo quy định của cơ quan hải quan. 

2.2.3.4 Truyền tờ khai, khai điện tử chứng từ và nhận kết quả phân luồng 

Sau khi kết thúc quá trình nhập tờ khai, nhân viên khai hải quan tiến hành 

thực hiện nghiệp vụ “Khai trước thông tin tờ khai (IDA)” để gửi thông tin đến 

cơ quan hải quan. 

Nhân viên khai báo chọn đúng chữ ký số của người nhập khẩu từ danh sách 

và tiến hành nhập mã PIN của Chữ ký số. Khi hệ thống trả về số khai và bản copy 

tờ khai bao gồm các thông tin về thuế được hệ thống tự động tính, nhân viên khai 

báo tiến hành kiểm tra, nếu phát hiện có sai sót hay thiếu sót cần bổ sung thì sử 

dụng nghiệp vụ mã nghiệp vụ IDB để gọi lại thông tin khai báo của tờ khai và sửa 

đổi. Sau đó tiếp tục khai IDA cho đến khi thông tin chính xác. 

Sau khi thực hiện nghiệp vụ khai IDA, nhân viên khai báo thực hiện khai bổ 

sung chứng từ điện tử đính kèm. Đối với lô hàng này, bộ chứng từ bao gồm: Sales 

Contract, Commercial Invoice, PKL, CO, HBL. Nhân viên khai báo hải quan tiến 

hành nhập thông tin chứng từ: số chứng từ, ngày chứng từ, nơi phát hành và chọn 

loại chứng từ trong danh sách như hình sau: 
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Sau khi nhập và điền đẩy đủ các thông tin của mỗi chứng từ, nhân viên tiến 

hành khai báo và ký số cho chứng từ. Sau khi ký số và gửi thành công lên cơ quan 

hải quan, nhân viên sẽ nhận được thông báo hiển thị về màn hình xác nhận. Sau 

đó lấy thông tin phản hồi để nhận được số tiếp nhận trả về từ cơ quan hải quan. 

Đến đây nhân viên khai báo có thể tiếp tục tiến hành các bước còn lại để hoàn tất 

thủ tục cho một tờ khai nhập khẩu. 

Sau khi đăng ký thành công bản khai trước thông tin tờ khai (IDA) và kiểm 

tra đúng với thông tin mà hệ thống trả về, nhân viên khai báo tiến hành “Khai 

chính thức tờ khai IDC” để đăng ký chính thức tờ khai này với cơ quan hải quan.  

Khi khai báo thành công tờ khai từ nghiệp vụ IDC, nhân viên khai báo tiếp 

tục thực hiện nghiệp vụ “Lấy kết quả phân luồng, thông quan” để nhận các kết 

quả phân luồng, lệ phí hải quan, thông báo tiền thuế và chấp nhận thông quan của 

tờ khai được hệ thống VNACCS trả về. Từ màn hình hiển thị cho thấy kết quả tờ 

khai là “Luồng vàng”, tức cần phải xuất trình, nộp tờ khai và toàn bộ chứng từ đi 

kèm đến cơ quan Hải quan đăng ký để làm thủ tục.  

2.2.3.5 Tiến hành đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu cho 

lô hàng 

Theo Quyết định Số: 3810/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ quy 

định về việc “công bố sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của 

Bộ Khoa học và Công nghệ” do hàng hóa nhập khẩu của hợp đồng này là “Quạt” 

thuộc mã HS “8414.51” nên sẽ phải tiến hành đăng ký kiểm tra nhà nước về chất 

lượng và được tiến hành sau thông quan. Vì vậy ngay khi nhận được kết quả thông 

quan của tờ khai, người khai báo tiến hành đăng ký kiểm tra chất lượng cho hàng 

hóa. Khi đăng ký kiểm tra chất lượng nhà nước cho hàng hóa nhập khẩu thì phải 

khai báo hồ sơ gửi Bộ Khoa Học Công Nghệ. Để có thể gửi được bộ hồ sơ sang hệ 

thống BKHCN thì người khai báo phải khai đủ các thông tin sau: “Thông tin 

chung hồ sơ”, “Thông tin tờ khai hải quan”, “Thông tin hàng hóa theo tờ 

khai”, “Thông tin tài liệu”, “Hóa đơn chứng từ kèm theo”. 
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Đầu tiên nhân viên cần đăng nhập vào hệ thống Cổng thông tin một cửa quốc 

gia (https://vnsw.gov.vn/) và tiến hành thực hiện nghiệp vụ “Kiểm tra chất lượng 

hàng hóa nhập khẩu”. 

 

Hình 2.18 Khung chọn nghiệp vụ kiểm tra chất lượng nhà nước 

Nhân viên khai báo tiến hành nhập đầy đủ và hợp lệ các thông tin. Các trường 

hợp đánh dấu “*” là trường hợp bắt buộc phải nhập, không được để trống. Hồ sơ 

cho loại hàng hóa của lô này chọn loại “2” dành cho các thiết bị điện và điện tử. 

Sau đó, tiến hành thực hiện khai báo mới thông tin hồ sơ. Nhân viên khai báo 

bắt buộc phải nhập đúng thông tin về số tờ khai, năm đăng ký và mã Hải quan. Khi 

đó hệ thống sẽ thực hiện “Tìm kiếm” tờ khai theo thông tin vừa cung cấp.  

Sau khi tìm thấy tờ khai, hệ thống cung cấp tiện ích lấy danh sách hàng hóa. 

Trên danh sách hàng hóa của tờ khai hải quan, nhân viên khai báo thực hiện chọn 

những hàng hóa cần đăng ký chất lượng nhà nước và lưu để lấy hàng hóa vào hồ 

sơ. Trong trường hợp lô hàng này, chỉ ấn chọn 3 mục sản phẩm: quạt tháp hiệu 

Shimono kiểu loại SM-TF42FL, Quạt tháp hiệu Shimono kiểu loại SM-TF46GL, 

Quạt tháp hiệu Shimono kiểu loại SM-TF46LE. 

Kế tiếp, tiến hành “Thêm mới” cho mục “Đăng ký kiểm tra chất lượng 

hàng hóa”  và nhập các thông tin về hàng hóa. Tiếp theo, nhân viên khai báo nhập 

thông tin tài liệu đính kèm cho hồ sơ: Sales Contract, Commercial Invoice, HBL, 

PKL, CO và nhập đầy đủ số, ngày chứng từ và đính kèm, tải file chứng từ đính 

kèm lên hệ thống. Khi hồ sơ đã hoàn thiện, người khai báo có thể nhấn gửi hồ sơ 

sang BKHCN và đợi thông báo mới nhất từ cơ quan quản lý.  

2.2.3.6 Gửi hồ sơ hải quan và hồi trả chứng từ cho công ty Kim Phong 

Phú 

Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa và nhận được 

kết quả xác nhận tờ khai đã được thông quan, nhân viên khai báo có thể xem lại và 

https://vnsw.gov.vn/
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in các bản từ thông điệp mới nhất từ cơ quan hải quan trả về, trừ các thông điệp về 

phí, lệ phí hay các thông báo thuế. 

Khi đã có bản in tờ khai hàng hóa nhập khẩu (thông quan), nhân viên khai 

báo gửi tờ khai kèm với kết quả chứng nhận chất lượng sản phầm cho người nhập 

khẩu – công ty Cổ phần Kim Phong Phú. Sau đó khi hàng hóa được thông quan 

nhập khẩu thành công và không có sai sót gì xảy ra, công ty Cổ phần Kim Phong 

Phú sẽ thanh toán phí dịch vụ hỗ trợ thủ tục hải quan cho công ty Cổ phần Tiếp 

vận Miền Nam. Tiếp đến nhân viên khai báo công ty Cổ phần Tiếp vận Miền Nam 

sẽ hồi trả toàn bộ chứng từ liên quan đến hàng hóa nhập khẩu cho công ty Cổ phần 

Kim Phong Phú. Kết thúc nghiệp vụ hỗ trợ thủ tục hải quan cho hàng hóa nhập 

khẩu từ Trung Quốc của công ty Cổ phần Tiếp vận Miền Nam tại đây.  

2.3 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến nghiệp vụ hỗ trợ thủ tục hải quan 

cho hàng hóa nhập khẩu tại công ty Cổ phần Tiếp vận Miền Nam 

Khi phân tích nghiệp vụ hỗ trợ thủ tục hải quan cho hàng hóa nhập khẩu từ 

Trung Quốc tại công ty Cổ phần Tiếp vận Miền Nam, căn cứ vào các tiêu chí như 

quy định hải quan, quy trình thực hiện thủ tục hải quan, công nghệ, khách 

hàng…Vì công ty Cổ phần Tiếp vận Miền Nam cũng là một đơn vị kinh doanh các 

dịch vụ logistics, trong đó có cả dịch vụ hỗ trợ thủ tục hải quan nên việc kinh doanh 

muốn đạt hiệu quả cao hơn thì phải làm tốt hơn trong việc cung cấp dịch vụ. Để 

thực hiện được điều đó, em sử dụng mô hình SWOT để phân tích các yếu tố bên 

trong và bên ngoài tác động đến quy trình hỗ trợ thủ tục hải quan cho hàng hóa 

nhập khẩu từ Trung Quốc, từ đó nhận ra điểm mạnh, điểm yếu cũng như cơ hội và 

thách cho công ty.  

2.3.1 Nhân tố bên trong 

2.3.1.1 Nguồn nhân lực 

Sự phân chia nhiệm vụ cho từng nhóm nhân viên tại phòng ban Xuất nhập 

khẩu có tính hiệu quả cao. Mỗi nhóm hoạt động đều có một người lãnh đạo cho 

từng nhóm với kinh nghiệm giàu có trong lĩnh vực vận hành thủ tục hải quan. 

Ngoài ra còn có sự thống nhất cao trong nội bộ: tập thể lãnh đạo và nhân viên của 

công ty luôn đoàn kết, gắn bó lâu dài với công ty. 
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Trong đó, Giám đốc điều hành có gần 15 năm kinh nghiệm chuyên môn và 

kiến thức sâu rộng về lĩnh vực Logistics, là người đại diện pháp luật cho lần lượt 

các công ty sau: Công ty TNHH Vận Tải Anh Phong, chi nhánh Công ty TNHH 

Vận Tải Anh Phong, Công ty Cổ Phần Tiếp Vận Miền Nam, Công ty TNHH Sản 

Xuất Gia Công Hàng May Mặc Miền Đông Nam. Cùng với các thành viên quản 

lý cấp cao khác có trung bình 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Logistics. 

Ngoài ra, cơ cấu nhân sự trẻ chiếm 85% tổng nhân sự tại công ty. Mặc dù có 

điểm mạnh về nhiều mặt nhưng chung quy vẫn còn thiếu kinh nghiệm và kiến thức 

chuyên môn so với những nhân viên lâu năm tại công ty. Điểm đáng nói ở đây, do 

đặc thù và tính chất công việc cùng với khối lượng công việc quá nhiều, rất hay 

dẫn tới vấn đề quá tải công việc tại phòng ban. Trong cùng một khoảng thời gian, 

trung bình một nhân viên phải giải quyết từ 4 – 5 lô hàng xuất nhập khẩu, ngoài ra 

còn chịu sự tác động từ yếu tố bên ngoài như: tình trạng xử lý chứng từ, hải quan; 

thời gian vận chuyển hàng hóa; sai sót về giấy tờ…khiến nhân viên luôn trong 

trạng thái áp lực về thời gian hoàn thành, dễ sai sót khi xử lý vấn đề và dẫn đến 

tình trạng mệt mỏi, căng thẳng. Để khắc phục tình trạng trên, ban quản lý cần phải 

có những biện pháp khắc phục để tình hình hoạt động của công ty có thể ngày càng 

phát triển hơn. 

2.3.1.2 Nguồn lực vật chất 

Công ty Cổ phần Tiếp vận Miền Nam sử dụng phần mềm khai báo hải quan 

ECUS5VNACCS được phát triển bởi công ty TNHH Phát triển Công nghệ Thái 

Sơn – với 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực khai báo hải quan, tiên phong về 

mặt công nghệ và chính sách hỗ trợ khách hàng. Cùng với mạng lưới internet có 

hệ thống cáp quang chuyên dụng, tốc độ cao được lắp đặt đầy đủ tại mỗi phòng 

của công ty, nhằm đảm bảo đường truyền được ổn định, đáp ứng nhu cầu sử dụng 

cao của công ty. Bên cạnh đó, công ty đã đầu tư, thay mới hệ thống máy tính hiện 

đại cùng với một số trang thiết bị, vật dùng cần thiết cho nghiệp vụ hỗ trợ thủ tục 

hải quan: máy in đa năng Canon MF416DW (đầy đủ các tính năng in, scan, copy, 

fax),  tủ hồ sơ… 
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2.3.1.3 Quy trình thực hiện nghiệp vụ 

Phòng ban Xuất – Nhập khẩu chia ra nhiều quy trình hỗ trợ thủ tục hải quan 

riêng cho hàng nhập khẩu từ mỗi quốc gia hoặc từ mỗi khách hàng sử dụng dịch 

vụ thủ tục hải quan của công ty. Như tại lô hàng thực tiễn đã phân tích, công ty chỉ 

hỗ trợ thực hiện khai báo hải quan cho hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, không 

đảm nhận các nghiệp vụ hỗ trợ thủ tục hải quan còn lại. Lí giải cho việc quy trình 

thực tế khác với quy trình trong lý thuyết như vậy là do chiến lược và khả năng tài 

chính của công ty – quyết định tập trung vào một phần nhỏ của quy trình nhằm tối 

đa hóa lợi nhuận và tăng tính hiệu quả. 

2.3.2 Nhân tố bên ngoài 

Bao gồm nhóm các yếu tố có thể mang tới cơ hội và thách thức cho công ty 

trong một môi trường cạnh tranh. Các yếu tố này được phân thành hai nhóm chính: 

môi trường vĩ mô và môi trường vi mô. 

2.3.2.1 Môi trường vĩ mô 

Môi trường vĩ mô bao gồm các yếu tố bên ngoài có thể có tác động tích cực 

hoặc tiêu cực đến hoạt động của một doanh nghiệp. Khác với môi trường vi mô, 

môi trường vĩ mô tồn tại trong toàn bộ nền kinh tế chứ không chỉ trong một lĩnh 

vực hoặc một khu vực cụ thể. Các yếu tố thuộc môi trường vĩ mô tác động đến 

nghiệp vụ hỗ trợ thủ tục hải quan tại Công ty Cổ phần Tiếp vận Miền Nam bao 

gồm: yếu tố kinh tế, yếu tố Chính trị – Pháp luật, yếu tố KHKT – Công nghệ, yếu 

tố điều kiện tự nhiên. 

 Nhóm yếu tố kinh tế 

Từ số liệu Tổng cục Thống kê cho thấy, GDP năm 2022 tăng cao so với năm 

trước, là mức tăng cao nhất các năm trong giai đoạn 2011-2022. Việc tăng trưởng 

kinh tế chính là một dấu hiệu tốt cho các công ty cung cấp dịch vụ hỗ trợ thủ tục 

hải quan như Công ty Cổ phần Tiếp vận Miền Nam. Ngoài ra tình hình lạm phát 

đã được kiểm soát vào năm 2022, giá cả hàng hóa và dịch vụ có xu hướng ổn định 

hơn. Bên cạnh đó biến động tỷ giá USD/VND đang có dấu hiệu hạ nhiệt sau quãng 

thời gian tăng mạnh. Việc hạ nhiệt trong biến động tỷ giá hối đoái và lãi suất cho 

vay như vậy có tác động tích cực đến hoạt động hỗ trợ thủ tục hải quan của Công 
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ty Cổ phần Tiếp vận Miền Nam. Các yếu tố kinh tế trên giúp hạn chế việc tăng chi 

phí và không đẩy lên các khoản phí liên quan đến hải quan của quy trình hỗ trợ thủ 

tục hải quan cho hàng nhập khẩu từ Trung Quốc của công ty.  

 Nhóm yếu tố Chính trị  – Pháp luật 

Môi trường Chính trị – Pháp luật tác động đến quy trình hỗ trợ thủ tục hải 

quan bao gồm những chính sách hải quan. Các yếu tố này ảnh hưởng trực tiếp và 

vô cùng mạnh mẽ đến các hoạt động trong nghiệp vụ hỗ trợ thủ tục hải quan cho 

hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc. Trong đó các quy định hải quan về thông 

quan, xử lý hàng hóa, thuế và phí hải quan xuất nhập khẩu…được áp dụng có ảnh 

hưởng đến quá trình thực hiện thủ tục hải quan của công ty. Việc tuân thủ các quy 

định này làm tăng số lượng thủ tục hải quan và yêu cầu kiểm tra nghiêm ngặt, ảnh 

hưởng đến quá trình hỗ trợ thủ tục hải quan. Chính vì vậy, nhân viên khai báo hải 

quan cần nghiên cứu và tìm hiểu kỹ các quy định, luật lệ cũng như tình hình chính 

trị liên quan khi nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc.  

Bên cạnh đó, Việt Nam và Trung Quốc đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu 

trong những năm gần đây, thể hiện qua việc kim ngạch xuất – nhập khẩu luôn tăng 

trưởng đều qua các năm. Ngoài ra Việt Nam và Trung Quốc đã có 15 năm quan hệ 

Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt – Trung phát triển trong các lĩnh vực: thương 

mại và dịch vụ. Chính vì vậy, việc nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc vào Việt 

Nam ngày càng nhiều hơn nữa, tạo nên một cơ hội kinh doanh hiếm có cho công 

ty Cổ phần Tiếp vận Miền Nam trong việc cung cấp dịch vụ thủ tục hải quan cho 

hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc.   

 Nhóm yếu tố KHKT – Công nghệ 

Công nghệ quan trọng đã dẫn đến sự phát triển cho nghiệp vụ khai báo hải 

quan của Công ty Cổ phần Tiếp vận Miền Nam không thể không kể đến Hệ thống 

VNACCS/VCIS – phần mềm khai báo hải quan chính được sử dụng tại Việt Nam 

và được đưa vào vận hành vào ngày 1/4/2014. Hệ thống này hỗ trợ cho quy trình 

thủ tục hải quan, giúp tiết kiệm thời gian, tăng năng suất cũng như đảm bảo về tính 

chính xác và quản lý dữ liệu dễ dàng hơn.  
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Bên cạnh đó, hệ thống theo dõi quá trình vận chuyển và di chuyển của hàng 

hóa cũng vô cùng phát triển. Mỗi hãng tàu, hãng hàng không hay mỗi công ty giao 

nhận đều có hệ thống theo dõi, quản lý hàng hóa (Tracking) thông qua GPS, RFID 

hoặc các phương pháp khác. Điều này giúp cải thiện khả năng xử lý thông quan 

hàng hóa và tăng tính chính xác, hiệu quả của quá trình hỗ trợ thủ tục hải quan. 

Ngoài ra, theo Nghị quyết số 97/NQ-CP ngày 08/7/2023, Chính phủ đã yêu 

cầu đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển kinh tế số cho toàn nước. Điều đó bao gồm 

việc tăng cường triển khai, sử dụng các ứng dụng CNTT trong xử lý văn bản, hồ 

sơ công việc và ứng dụng chữ ký số cá nhân. Trong đó ngành hải quan là một trong 

những ngành mũi nhọn được Nhà nước quan tâm và ưu tiên phát triển trong thời 

đại hiện nay. Chuyển đổi số tác động tích cực đến quy trình hỗ trợ thủ tục hải quan 

cho hàng hóa nhập khẩu tại công ty Cổ phần Tiếp vận Miền Nam, giúp nâng cao 

hiệu quả và tốc độ xử lý giấy tờ, giảm chi phí cũng như tiết kiệm được công sức 

và thời gian. 

Mặt khác, các thành tựu công nghệ 4.0 như IoT (Internet of Things – Internet 

Vạn Vật), Big Data, AI (Trí tuệ nhân tạo), Blockchain đang ngày càng phát triển 

và mở ra một thời đại internet phát triển bùng nổ, tăng cường khả năng kết nối dữ 

liệu toàn diện và bao quát hơn. Điều này đem lại ảnh hưởng tích cực vô cùng lớn 

đối với việc phân tích dữ liệu, đưa ra quyết định thông minh và cải thiện hiệu suất 

của quy trình hỗ trợ thủ tục hải quan cho hàng hóa nhập khẩu tại công ty Cổ phần 

Tiếp vân Miền Nam.  

 Nhóm yếu tố Điều kiện tự nhiên 

Một trong những lợi thế phải kể đến là yếu tố vị trí địa lý thuận lợi của Việt 

Nam khi nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc. Hai nước có một đường biên giới 

trên bộ dài khoảng hơn 1.280km, bao gồm 21 cửa khẩu, trong đó có 4 cửa khẩu 

quốc tế, 7 cửa khẩu chính, 10 cửa khẩu phụ tiểu ngạch, cùng với 56 đường mòn và 

13 chợ biên giới. Tình hình này tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển, giao lưu 

và buôn bán giữa hai nước nói chung, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại biên giới. 

Đồng thời các đường giao thông bộ, đường sắt và đường hàng không kết nối hai 

nước, tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa từ Trung Quốc vào 
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Việt Nam. Điều này giảm thiểu thời gian vận chuyển,d tạo điều kiện tốt cho việc 

thực hiện thủ tục hải quan cho hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc diễn ra nhanh 

chóng hơn. Từ đó gia tăng cơ hội phát triển nghiệp vụ hỗ trợ thủ tục hải quan cho 

hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc tại công ty Cổ phần Tiếp vận Miền Nam. 

2.3.2.2 Môi trường vi mô 

Môi trường vi mô liên quan đến những yếu tố trực tiếp trong môi trường tổ 

chức, có ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh thường xuyên của công ty. Các yếu 

tố vi mô tác động đến nghiệp vụ hỗ trợ thủ tục hải quan tại Công ty Cổ phần Tiếp 

vận Miền Nam gồm: yếu tố khách hàng, yếu tố nhà cung cấp, yếu tố đối thủ cạnh 

tranh, yếu tố đối thủ tiềm ẩn.  

 Khách hàng          

Các khách hàng thân thiết, hợp tác lâu năm của công ty Cổ phần Tiếp vận 

Miền Nam trong việc sử dụng dịch vụ thủ tục hải quan cho hàng hóa nhập khẩu từ 

Trung Quốc chủ yếu là: Công ty Cổ phần Vĩnh Sơn, Công ty TNHH Thương mại 

Dịch vụ Điện Quang, Công ty TNHH Thương mại Thiết bị Trí Nam Sơn, Công ty 

Cổ phần Thiết bị Công Nghiệp Tín Đạt. Điểm chung của nhóm khách hàng này 

chính là đều nhập khẩu các hàng hóa thuộc hàng điện gia dụng và linh kiện. Trong 

khi đó, theo báo cáo của Tổng cục Thống kê trong 10 tháng đầu của 2023 cho thấy, 

Việt Nam nhập khẩu từ Trung Quốc mặt hàng “Hàng điện gia dụng và linh kiện” 

đạt 5,92 tỷ USD, đứng vị trí thứ 4 các mặt hàng nhập khẩu chủ lực của Việt Nam. 

Đây là dấu hiệu vô cùng đáng mừng đối với công ty Cổ phần Tiếp vận Miền Nam 

trong việc cung cấp dịch vụ hỗ trợ thủ tục hải quan hàng hóa nhập khẩu từ Trung 

Quốc cho các khách hàng lâu năm của công ty. Đồng thời cũng tạo nên áp lực 

trong việc nâng cao dịch vụ thủ tục hải quan và đưa ra những chính sách phát triển 

nhằm giữ chân khách hàng.  
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Hình 2.19 Mặt hàng xuất – nhập khẩu chủ lực của Việt Nam và Trung Quốc 

(Nguồn: Tổng cục Thống kê) 

 Nhà cung cấp 

Đối với công ty cung cấp dịch vụ hỗ trợ thủ tục hải quan như Công ty Cổ 

phần Tiếp vận Miền Nam, nhà cung cấp chính là công ty cung cấp phần mềm khai 

báo hải quan điện tử ECUS5VNACCS – Công ty TNHH Phát triển Công nghệ 

Thái Sơn. Quá trình khai báo hải quan có diễn ra suôn sẻ và nhanh chóng hay 

không, phụ thuộc rất nhiều vào sự phát triển của phần mềm. Chính vì thế, công ty 

TNHH Phát triển Công nghệ Thái Sơn có vai trò vô cùng quan trọng trong quá 

trình nâng cấp và vận hành ECUS5VNACCS.  

Tuy nhiên theo phản ánh của nhiều doanh nghiệp khi thực hiện khai báo hải 

quan trong những tuần đầu của tháng 11/2023, hệ thống hải quan điện tử 

VNACCS/VCIS bị tê liệt và hiển thị lỗi trong quá trình truyền tờ khai. Điều này 

khiến việc thực hiện thủ tục hải quan điện tử gặp nhiều khó khăn, gây chậm trễ 

tiến độ với khách hàng. Nguyên nhân là do số lượng tờ khai trị giá thấp gửi qua 

dịch vụ chuyển phát nhanh thông qua các cửa khẩu đường bộ kết nối với biên giới 

Trung Quốc gia tăng đột ngột dẫn đến quá tải hệ thống. Vì vậy, Tổng cục Hải quan 

đã ra ban hành công văn hỏa tốc số 6110/TCHQ-GSQL vào ngày 24/11/2023 “Về 

việc thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa gửi qua dịch vụ chuyển phát 

nhanh”, quy định nhóm hàng hóa gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế vận 

chuyển qua đường bộ, trong đó có cả hàng được nhập khẩu từ Trung Quốc phải 
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thực hiện thủ tục hải quan truyền thống (giấy). Điều này tạo nên một khó khăn rất 

lớn cho Công ty Cổ phần Tiếp vận Miền Nam khi phải thực hiện thủ tục hải quan 

truyền thống cho các hàng thương mại điện tử được nhập khẩu từ Trung Quốc.  

 

Hình 2.20 Hình ảnh hiển thị lỗi hệ thống khi truyền tờ khai trên phần mềm 

ECUS5VNACCS 

 Đối thủ cạnh tranh 

Nền kinh tế tăng trưởng kéo theo sự phát triển của nhóm ngành liên quan đến 

logistics, xuất nhập khẩu. Chính vì vậy, nhiều công ty cung cấp dịch vụ thủ tục hải 

quan xuất hiện ngày càng nhiều, tạo nên một môi trường cạnh tranh gay gắt trong 

ngành đối với Công ty Cổ phần Tiếp vận Miền Nam. 

Mối đe dọa đến từ những công ty có kinh nghiệm lâu năm và nhận được nhiều 

sự tín nhiệm từ khách hàng như công ty TNHH Vinalogs – Đại lý hải quan được 

Tổng cục Hải quan công nhận từ năm 2013 với hơn 10 năm kinh nghiệm trong 

việc cung cấp dịch vụ thủ tục hải quan và nhiều dịch vụ khác. Ngoài ra còn có công 

ty Cổ phần Giao nhận Vận tải vàng GOLDTRANS với gần 10 năm hoạt động trong 

lĩnh vực Dịch vụ Hải quan xuất – nhập khẩu. Ngoài những công ty được kể trên, 

vẫn có vô số những đối thủ cạnh tranh khác trong ngành tác động đến nghiệp vụ 

hỗ trợ thủ tục hải quan của công ty Cổ phần Tiếp vận Miền Nam.  

 Đối thủ tiềm ẩn 

Trong thời đại CMCN 4.0 ngày nay, các công nghệ tự động hóa đang phát 

triển mạnh mẽ trong nhiều lĩnh vực, trong đó có cả lĩnh vực khai báo hải quan. 

Mặc dù các công nghệ này vẫn còn đang trong quá trình nghiên cứu và phát triển, 
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nhưng vẫn được xem là đối thủ tiềm ẩn của các công ty cung cấp dịch vụ thủ tục 

hải quan. Chẳng hạn như hệ thống xử lý ngôn ngữ tự nhiên AI, được sử dụng để 

xử lý và phân tích các thông tin từ các tài liệu khai báo hải quan. Ngoài ra còn có 

robot tự động hóa quy trình khai báo, có thể nhập liệu, kiểm tra thông tin và gửi 

thông tin đến hải quan. Hoàn toàn có khả năng thay thế con người trong quy trình 

thực hiện thủ tục hải quan trong tương lai..  

Bên cạnh đó, do sự phát triển vượt bậc trong xuất nhập khẩu giữa Việt Nam 

– Trung Quốc hiện nay khiến cho nhu cầu về các dịch vụ logistics gia tăng theo, 

trong đó nhu cầu về thủ tục hải quan cũng ngày càng nhiều hơn. Điều đó dẫn đến 

nguy cơ nhiều công ty gia nhập thị trường logistics trong tương lai, tạo nên một áp 

lực cạnh tranh không nhỏ đến công ty. Điều này thúc đẩy công ty Cổ phần Tiếp 

vận Miền Nam phải đưa ra những chính sách mới cùng với chiến lược kinh doanh 

sáng tạo để đối phó với các thế lực cạnh tranh tiềm ẩn này.  

2.4 Đánh giá nghiệp vụ hỗ trợ thủ tục hải quan cho hàng hóa nhập khẩu từ 

Trung Quốc tại công ty Cổ phần Tiếp vận Miền Nam theo mô hình SWOT 

2.4.1 Điểm mạnh (S) 

S1 – Có sự phân chia nhiệm vụ hợp lý giữa các nhóm nhân viên: tận dụng tối 

đa điểm mạnh của mỗi nhóm và đảm bảo sự phối hợp hiệu quả cho quy trình hỗ 

trợ thủ tục hải quan của công ty. 

S2 – Người lãnh đạo và nhóm nhân viên quản lý cấp cao trong công ty có 

thâm niên trong nghề với kinh nghiệm về lãnh đạo cùng với khả năng điều hành 

nhiều công ty logistics, giao nhận. 

S3 – Ứng dụng công nghệ, phần mềm vào quy trình khai báo: sử dụng phần 

mềm khai báo hải quan điện tử ECUS5VNACCS cùng với mạng lưới internet rộng 

rãi phục vụ cho quy trình thực hiện thủ tục hải quan của công ty.  

S4 – Tập trung chuyên môn cao với chi phí cạnh tranh: tập trung vào một 

bước của quy trình hỗ trợ thủ tục hải quan nhằm tối đa hóa lợi nhuận và tăng tính 

hiệu quả. 
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S5 – Đầu tư, thay đổi hệ thống máy tính hiện đại cùng với trang thiết bị cần 

thiết hỗ trợ cho quá trình hỗ trợ thủ tục hải quan tại công ty 

S6 – Cơ cấu nhân viên trẻ chiếm 85% tổng nhân viên tại công ty: nhân sự trẻ 

sáng tạo và linh hoạt, thích nghi nhanh chóng với sự đổi mới công nghệ, đam mê 

và nhiệt huyết trong công việc cũng như khát vọng học hỏi, động lực cao để tìm 

kiếm cơ hội phát triển về nghề nghiệp.  

2.4.2 Điểm yếu (W) 

W1 – Quá tải công việc, áp lực khi làm việc: khối lượng công việc nhiều 

khiến nhân viên phải giải quyết nhiều lô hàng cùng lúc, dẫn đến áp lực, dễ sai sót 

khi giải quyết và xử lý vấn đề.  

W2 – Phạm vị dịch vụ còn hạn chế, thiếu tính toàn diện: vì chính sách hoạt 

động, công ty chỉ cung cấp dịch vụ khai báo hải quan cho hàng được nhập khẩu từ 

Trung Quốc, không hỗ trợ các nghiệp vụ khác trong quy trình. 

W3 – Nhân viên trẻ thiếu kinh nghiệm và khả năng xử lý tình huống. 

2.4.3 Cơ hội (O) 

O1 – Nền kinh tế vĩ mô ổn định: GDP của Việt Nam tăng trưởng ổn định, tỷ 

giá hối đoái và lãi suất cho vay hạ nhiệt. Giúp giảm chi phí liên quan đến hải quan, 

tạo điều kiện cho việc tăng trưởng và phát triển của công ty Cổ phần Tiếp vận 

Miền Nam. 

O2 – KHKT và Công nghệ phát triển: hệ thống khai báo hải quan 

VNACCS/VCIS phát triển. Ngoài ra còn có hệ thống theo dõi quá trình vận chuyển 

của hàng hóa (Tracking) cũng được vận dụng rộng rãi cho lĩnh vực thủ tục hải 

quan. Giúp công ty Cổ phần Tiếp vận Miền Nam tiết kiệm được thời gian, công 

sức cũng như hỗ trợ nắm bắt thông tin chính xác và hiệu quả. Tạo tiền đề để phát 

triển dịch vụ hỗ trợ thủ tục hải quan cho hàng nhập khẩu từ Trung Quốc của công 

ty. 

O3 – Mối quan hệ hợp tác phát triển với Trung Quốc: hoạt động xuất – nhập 

khẩu, trao đổi hàng hóa giữa Việt Nam – Trung Quốc vô cùng phát triển. Việt Nam 

là đối tác thương mại lớn thứ 4 của Trung Quốc trên thế giới, trong đó Trung Quốc 
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là thị trường xuất khẩu lớn thứ 2 của Việt Nam và là thị trường nhập khẩu lớn nhất 

của Việt Nam. Nhờ vậy mà những dịch vụ liên quan như vận chuyển, thủ tục hải 

quan khi nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc vô cùng phát triển, tạo cơ hội cho 

nghiệp vụ hỗ trợ thủ tục hải quan của công ty Cổ phần Tiếp vận Miền Nam trong 

tương lai. 

O4 – Vị trí địa lý thuận lợi: Việt Nam và Trung Quốc có chung đường biên 

giới đường bộ khoảng 1280km, tạo điều kiện để các doanh nghiệp hai bên tiếp cận 

thị trường của nhau và thực hiện thương mại. Đồng thời giúp việc vận chuyển hàng 

hóa diễn ra một cách dễ dàng và nhanh chóng. Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt 

động xuất – nhập khẩu giữa hai nước phát triển, tăng thêm nhu cầu về sử dụng dịch 

vụ thủ tục hải quan của công ty Cổ phần Tiếp vận Miền Nam. 

O5 – Tiềm năng đến từ nhóm khách hàng lâu năm: các mặt hàng mà nhóm 

khách hàng lâu năm của công ty Cổ phần Tiếp vận Miền Nam là “Hàng điện gia 

dụng và linh kiện” – đứng vị trí thứ 4 các mặt hàng chủ lực nhập khẩu của Việt 

Nam từ Trung Quốc. Nhập khẩu tăng khiến nhu cầu thủ tục hải quan cho nhóm 

hàng này tăng theo, tăng cường cơ hội kinh doanh cho công ty Cổ phần Tiếp vận 

Miền Nam. 

2.4.4 Thách thức (T) 

T1 – Quy định, luật lệ trong thủ tục hải quan: giữa hai quốc gia Việt Nam – 

Trung Quốc đều có những quy định, luật lệ về hải quan riêng biệt và phức tạp. Các 

quy định này có thể thay đổi thường xuyên, đòi hỏi sự am hiểu sâu rộng cũng như 

khả năng nắm bắt kịp thời thông tin để vận dụng đúng. Tạo nên vô vàn khó khăn 

và thách thức mà các nhân viên khai báo của công ty Cổ phần Tiếp vận Miền Nam 

phải đảm đương trong quá trình hỗ trợ thủ tục hải quan. 

T2 – Phần mềm khai báo gặp vấn đề, xảy ra lỗi: công ty Cổ phần Tiếp vận 

Miền Nam hầu như chỉ sử dụng phần mềm ECUS5VNACCS để thực hiện khai 

báo hải quan cho hàng hóa. Nếu phần mềm gặp trục trặc hay xuất hiện lỗi đột ngột, 

kéo dài giống như tình trạng những tuần đầu của tháng 11/2023 sẽ tạo nên khó 

khăn, thách thức lớn cho quá trình khai báo của công ty. Thậm chí có thể mất đi 

niềm tin và sự tín nhiệm từ nhóm khách hàng lâu năm của công ty. 
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T3 – Môi trường cạnh tranh gay gắt: Theo dữ liệu từ Cục Xuất nhập khẩu, 

tính đến năm 2021, Việt Nam hiện có hơn 43.000 doanh nghiệp hoạt động trong 

lĩnh vực dịch vụ logistics. Trong số này, có hơn 5.000 doanh nghiệp chuyên về 

logistics quốc tế, cùng với 69 trung tâm logistics quy mô lớn và vừa, thu hút đầu 

tư từ nhiều lĩnh vực khác nhau. Điều đó cho thấy, thị trường thuộc lĩnh vực logistics 

cạnh tranh vô cùng gay gắt, tạo nên áp lực và thách thức cho các công ty cung cấp 

dịch vụ như công ty Cổ phần Tiếp vận Miền Nam. 

T4 – Nguy cơ bị thay thế, hạn chế phát triển: trong thời đại CMCN 4.0 hiện 

nay, các công nghệ tự động hóa như AI, robot tự động đang được phát triển trong 

nhiều lĩnh vực. Điều này tạo nên áp lực lớn cho công ty Cổ phần Tiếp vận Miền 

Nam khi đứng trước nguy cơ bị thay thế và hạn chế phát triển. 

Bảng 2.4 Bảng phân tích SWOT các tác động đến nghiệp vụ hỗ trợ thủ tục hải 

quan tại công ty Cổ phần Tiếp vận Miền Nam 

PHÂN TÍCH 

SWOT 

Điểm mạnh (S) 

1. Có sự phân chia nhiệm vụ hợp 

lý giữa các nhóm nhân viên  

2. Người lãnh đạo và nhóm nhân 

viên quản lý cấp cao của công 

ty có thâm niên trong nghề 

3. Ứng dụng công nghệ, phần 

mềm vào quy trình khai báo 

4. Tập trung chuyên môn cao với 

chi phí cạnh tranh 

5. Đầu tư, thay đổi hệ thống máy 

tính hiện đại cùng với trang 

thiết bị cần thiết 

6. Cơ cấu nhân viên trẻ chiếm 

85% tổng nhân viên tại công ty 

 

 

Điểm yếu (W) 

1. Quá tải công việc, 

áp lực khi làm việc  

2. Phạm vị dịch vụ 

còn hạn chế, thiếu 

tính toàn diện. 

3. Nhân viên trẻ thiếu 

kinh nghiệm và khả 

năng xử lý tình 

huống 
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Cơ hội (O) 

1. Nền kinh tế vĩ 

mô ổn định 

2. KHKT và công 

nghệ phát triển 

3. Mối quan hệ 

hợp tác phát 

triển với Trung 

Quốc 

4. Vị trí địa lý 

thuận lợi 

5. Tiềm năng đến 

từ nhóm khách 

hàng lâu năm 

Kết hợp SO 

1. Tận dụng thời cơ để đầu tư công 

nghệ, nâng cao chất lượng dịch 

vụ (S3, S5, O1, O2) 

2. Nâng cao dịch vụ hỗ trợ đồng 

thời duy trì mức giá cạnh tranh 

(S1, S2, S4, O1, O2) 

3. Tập trung đào tạo, nâng cao hiểu 

biết về quy định hải quan, văn 

hóa, ngôn ngữ của Trung Quốc 

(S1, S2, S4, O1, O3) 

Kết hợp WO 

1. Thuê thêm nhân 

viên thời vụ để hỗ 

trợ giải quyết công 

việc (W1, O1) 

2. Xây dựng hệ thống 

hỗ trợ thủ tục hải 

quan toàn diện 

(W2, O1, O2) 

3. Xây dựng kế hoạch 

đào tạo, tổ chức 

diễn tập bất ngờ về 

các sự cố cho nhân 

viên (W3, O1, O2) 

Thách thức (T) 

1. Quy định, luật 

lệ trong thủ tục 

hải quan 

2. Phần mềm khai 

báo gặp vấn đề, 

xảy ra lỗi 

3. Môi trường 

cạnh tranh gay 

gắt  

4. Nguy cơ bị 

thay thế, hạn 

chế phát triển 

Kết hợp ST 

1. Xây dựng kế hoạch họp nhân 

viên và kiểm tra trình độ nhân 

viên hàng quý (S1, S2, T1) 

2. Xây dựng những chiến lược 

thay thế khi phần mềm xảy ra 

lỗi (S2, S3, T2) 

3. Hợp tác với các công ty khác 

trong ngành để tạo lợi thế và 

giảm áp lực cạnh tranh (S2, T3) 

Kết hợp WT 

1. Liên minh chiến 

lược với đại lý hải 

quan Việt Nam 

(W2, T1, T2, T3, 

T4) 
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Như vậy các kết hợp khả thi mà công ty Cổ phần Tiếp vận Miền Nam có thể 

lựa chọn là: 

1. Tận dụng thời cơ để đầu tư công nghệ, nâng cao chất lượng dịch vụ (S3, S5, 

O1, O2). 

2. Nâng cao dịch vụ hỗ trợ đồng thời duy trì mức giá cạnh tranh (S1, S2, S4, 

O1, O2). 

3. Xây dựng hệ thống hỗ trợ thủ tục hải quan toàn diện (W2, O1, O2). 

4. Xây dựng kế hoạch đào tạo, tổ chức diễn tập bất ngờ về các sự cố cho nhân 

viên (W3, O1, O2). 

5. Tập trung đào tạo, nâng cao hiểu biết về quy định hải quan, văn hóa, ngôn 

ngữ của Trung Quốc (S1, S2, S4, O1, O3). 

6. Thuê thêm nhân viên thời vụ để hỗ trợ giải quyết công việc (W1, O1). 

7. Xây dựng kế hoạch họp nhân viên và kiểm tra trình độ nhân viên hàng quý 

(S1, S2, T1). 

8. Xây dựng những chiến lược thay thế khi phần mềm xảy ra lỗi (S2, S3, T2). 

9. Hợp tác với các công ty khác trong ngành để tạo lợi thế và giảm áp lực cạnh 

tranh (S2, S3). 

10. Liên minh chiến lược với đại lý hải quan Việt Nam (W2, T1, T2, T3, T4). 

TÓM TẮT CHƯƠNG 2 

Như vậy chương 2 đã giới thiệu khái quát và đưa ra cái nhìn tổng quan về 

Công ty Cổ phần Tiếp vận Miền Nam, qua đó hiểu rõ hơn về mô hình dịch vụ và 

kinh doanh của công ty một cách cụ thể hơn. Từ đó biết được tình hình hoạt động 

của công ty thông qua số liệu sản xuất kinh doanh trong 3 năm, dựa trên cơ sở số 

liệu phân tích nghiệp vụ hỗ trợ thủ tục hải quan cho hàng hóa nhập khẩu từ Trung 

Quốc tại công ty Cổ phần Tiếp vận Miền Nam. Đồng thời phân tích các yếu tố ảnh 

hưởng đến nghiệp vụ hỗ trợ thủ tục hải quan cho hàng hóa nhập khẩu từ Trung 

Quốc, góp phần tìm ra được điểm mạnh, điểm yếu khi thực hiện nghiệp vụ cũng 

như những cơ hội, thách thức từ các yếu tố khách quan mang lại. Từ đó đưa các 

quyết định, giải pháp nâng cao và xử lý đúng đắn, hiệu quả.  
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CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP RÚT RA TỪ KẾT QUẢ NGHIÊN 

CỨU 

3.1 Các giải pháp phát triển nghiệp vụ hỗ trợ thủ tục hải quan cho hàng hóa 

nhập khẩu từ Trung Quốc của công ty Cổ phần Tiếp vận Miền Nam 

Đối với bất kỳ một công ty nào, để phát triển lâu dài trong tương lai, cần phải 

đưa ra mô hình kế hoạch ngắn hạn và dài hạn. Chính vì vậy để duy trì và nâng cao 

những điểm mạnh hiện có của công ty cũng như tận dụng những tiềm năng phát 

triển, cần phải đưa ra những giải pháp để khắc phục những điểm yếu và đối mặt 

với những thách thức trong tương lai.  

Từ bảng phân tích SWOT và các kết hợp khả thi, cùng với nguồn lực mà 

công ty hiện có, chia các lựa chọn thành hai nhóm giải pháp dành cho kế hoạch 

ngắn hạn và kế hoạch dài hạn như sau: 

 Nhóm giải pháp cho kế hoạch ngắn hạn: (1) Tận dụng thời cơ để đầu tư công 

nghệ, nâng cao chất lượng dịch vụ, (2) Nâng cao dịch vụ hỗ trợ đồng thời 

duy trì mức giá cạnh tranh, (4)Xây dựng kế hoạch đào tạo, tổ chức diễn tập 

bất ngờ về các sự cố cho nhân viên (6) Thuê thêm nhân viên thời vụ để hỗ 

trợ giải quyết công việc, (7) Xây dựng kế hoạch họp nhân viên và kiểm tra 

trình độ nhân viên hàng quý, (8) Xây dựng những chiến lược thay thế khi 

phần mềm xảy ra lỗi. 

 Nhóm giải pháp cho kế hoạch dài hạn: (3) Xây dựng hệ thống hỗ trợ thủ tục 

hải quan toàn diện, (5) Tập trung đào tạo, nâng cao hiểu biết về quy định hải 

quan, văn hóa, ngôn ngữ của Trung Quốc, (9) Hợp tác với các công ty khác 

trong ngành để tạo lợi thế và giảm áp lực cạnh tranh, (10) Liên minh chiến 

lược với đại lý hải quan Việt Nam. 

3.1.1 Giải pháp ngắn hạn 

Thông qua kết quả nghiên cứu, để có thể giải quyết được điểm yếu từ cốt lõi 

bên trong công ty, đối phó với những thách thức bên ngoài cũng như dựa vào tình 

hình nguồn lực hiện có của công ty cùng với tình hình cạnh tranh gay gắt trong 

ngành logistics hiện nay, đề ra kế hoạch ngắn hạn để khẳng định tính cấp thiết phải 
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thực thi nhanh chóng nhằm phát triển nghiệp vụ hỗ trợ thủ tục hải quan cho hàng 

hóa nhập khẩu từ Trung Quốc của công ty Cổ phần Tiếp vận Miền Nam. Để hoàn 

thành được kế hoạch ngắn hạn đã đề ra, cần có các giải pháp, chiến lược phù hợp 

để phát triển và nâng cao nghiệp vụ này.  

3.1.1.1 Đối với đội ngũ lãnh đạo 

Đầu tiên, công ty có thể xem xét đầu tư vào công nghệ tiên tiến để tăng cường 

hiệu suất và giảm thiểu công việc thủ công khi thực hiện thủ tục hải quan như hệ 

thống RPA (Robotic Process Automation) để tự động hóa các công việc lặp lại 

trong quy trình hải quan như xử lý và kiểm tra tài liệu, nhập liệu vào hệ 

thống…giúp tiết kiệm thời gian và công sức của nhân viên, giảm thiểu sai sót cũng 

như tăng cường độ chính xác. Ngoài ra còn có một số hệ thống khác như hệ thống 

quản lý thông tin hải quan (CIMS), hệ thống theo dõi và quản lý vận chuyển 

(TMS), hoặc các giải pháp phần mềm tùy chỉnh có thể giúp tối ưu hóa quy trình 

công việc và giảm tải công việc cho nhân viên. Hoặc có thể xem xét đội ngũ nhân 

viên tạm thời hoặc hợp đồng. Trong trường hợp tạm thời, công ty có thể xem xét 

thuê nhân viên tạm thời hoặc nhân viên hợp đồng để giảm tải công việc cho nhân 

viên chính thức. Điều này có thể giúp giảm bớt áp lực và cân bằng khối lượng công 

việc cho nhân viên trong quá trình liên minh chiến lược. 

Ngoài ra ban lãnh đạo của công ty cần phải tìm hiểu nhu cầu của khách hàng 

thông qua khảo sát, phản hồi từ khách hàng đồng thời nghiên cứu thị trường mà 

khách hàng đang tìm kiếm sau đó đánh giá với dịch vụ mà công ty đang cung cấp. 

Bên cạnh đó thiết lập các chính sách đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên nhằm 

tăng cường năng lực và sự chuyên nghiệp của họ. Đồng thời đưa ra những chính 

sách khuyến khích nhân viên học thêm ngôn ngữ Trung Quốc, tin học ngoài giờ 

cùng với những chính sách khen thưởng cho cá nhân nhằm nâng cao hiệu quả khi 

khai báo hải quan và xử lý giấy tờ cho hàng hóa Trung Quốc. Quan trọng, phải 

nghiên cứu thị trường cạnh tranh trong ngành và khảo sát các đối thủ cạnh tranh. 

Từ đó đưa ra cái nhìn tổng quan về mức giá trung bình của dịch vụ và tiến hành 

duy trì mức giá cạnh tranh của công ty với các đối thủ khác. Cần tiến hành kiểm 
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tra và đánh giá định kỳ mức giá dịch vụ của công ty, thay đổi giá cả nếu cần thiết 

để đáp ứng nhu cầu của khách hàng và thích ứng với sự biến đổi của thị trường.  

Ngoài ra ban lãnh đạo công ty có thể xây dựng kế hoạch họp nhân viên hàng 

quý để tổng kết về những quy định hải quan mới (nếu có) và nhắc lại những điểm 

quan trọng cần lưu ý về quy định hải quan đối với hàng được nhập khẩu từ Trung 

Quốc. Luật hải quan có thể thay đổi vào bất kỳ thời điểm nào trong năm và không 

có một quy tắc cụ thể về thời gian biến động, chính vì vậy công ty cần phải có 

những kế hoạch để đối phó với sự thay đổi bất chợt này cũng như củng cố kiến 

thức cho nhân viên. Khi có những thay đổi đột ngột về quy định hải quan, thông 

báo đến toàn thể nhân viên thông qua mail, nhóm làm việc hoặc dán những thông 

tin thay đổi trên bảng thông báo của mỗi phòng ban. Đồng thời vào mỗi quý, lên 

lịch và thông báo cho tất cả nhân viên về cuộc họp hàng quý để trình bày nội dung 

về những quy định hải quan mới (nếu có). Sau cuộc họp, tiếp tục theo dõi và hỗ 

trợ nhân viên trong việc áp dụng quy định hải quan mới, đáp ứng những câu hỏi 

và thắc mắc của nhân viên cũng như cung cấp hỗ trợ bổ sung khi cần thiết. Ngoài 

ra công ty cần thực hiện các bài kiểm tra trình độ và vốn hiểu biết về quy định hải 

quan cho nhân viên vào hằng quý thông qua các bảng câu hỏi, khảo sát, biểu mẫu 

gửi qua gmail cá nhân.  

Bên cạnh, ban lãnh đạo công ty cần mở những khóa học đào tạo nhân viên 

thành thạo trong việc khai báo hải quan theo phương thức truyền thống (giấy) để 

có thể linh hoạt trong việc xử lý tình huống khi hệ thống khai báo điện tử 

ECUS5VNICCS xảy ra lỗi. Đồng thời, công ty nên tiến hành các buổi diễn tập bất 

ngờ cho tình huống phần mềm khai báo hải quan điện tử bị lỗi để kiểm tra khả 

năng giải quyết tình huống của nhân viên, từ đó đánh giá và nâng cao phương pháp 

đào tạo cho nhân viên.  

3.1.1.2 Đối với đội ngũ nhân viên 

Mỗi nhân viên nên có thái độ tích cực, niềm nở và sẵn lòng giúp đỡ khách 

hàng trong quy trình hỗ trợ, đồng thời lắng nghe nhu cầu và mong muốn của khách 

hàng để có thể đáp ứng một cách tốt nhất. Trong quá trình làm việc cần hỗ trợ và 

giúp đỡ lẫn nhau, hợp tác và chia sẻ thông tin giữa các thành viên trong nhóm để 
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đảm bảo được sự liên kết cũng như hiệu suất làm việc, tiến tới mục tiêu chung là 

nâng cao chất lượng dịch vụ.  

Bên cạnh đó, mỗi nhân viên phải biết chủ động trong việc bổ sung kiến thức 

và kỹ năng liên quan đến nghiệp vụ thủ tục hải quan, cùng với khả năng quản lý 

thời gian và công việc để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao một cách hiệu 

quả. Có thể tham gia vào các nhóm trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm liên 

quan đến việc hỗ trợ thủ tục hải quan trên Facebook như nhóm “Giải đáp thủ tục 

hải quan”, “Hỗ trợ thủ tục hải quan”…bên cạnh đó còn có nhiều diễn đàn trực 

tuyến dành riêng cho người tham gia công tác xuất nhập khẩu, hải quan như 

Export.gov, TradeKey, GlobalTrade.net để cùng đặt câu hỏi, thảo luận và chia sẻ 

kiến thức với cộng đồng chuyên gia. Bên cạnh đó, nhân viên có thể tham gia vào 

các khóa học trực tuyến về thủ tục hải quan như Udemy, Coursera, Linkedln 

Learning. Ngoài ra, nhân viên trong công ty nên tham gia tìm hiểu và đề xuất các 

phương án nhằm cải tiến quy trình hỗ trợ thủ tục hải quan cho công ty. 

3.1.2 Giải pháp dài hạn 

Từ mục tiêu ngắn hạn đã đề ra, là tiền đề để phát triển mục tiêu dài hạn của 

công ty trong tương lai nhằm tận dụng được những thế mạnh của công ty cũng như 

nắm bắt kịp thời cơ hội quý giá từ các yếu tố bên ngoài. Đối với bất kỳ công ty 

cung cấp dịch vụ nào, khách hàng luôn luôn được đặt lên hàng đầu, chính vì thế 

mục tiêu dài hạn mà công ty Cổ phần Tiếp vận Miền Nam đã đặt ra cốt lõi chính 

là duy trì khách hàng hiện tại và tìm kiếm khách hàng tiềm năng trong tương lai. 

Để thực hiện được điều đó, em đã đề xuất một số giải pháp dài hạn dựa vào mô 

hình SWOT cũng như nguồn lực hiện có của công ty. 

3.1.2.1 Đối với đội ngũ lãnh đạo, ban quản trị công ty 

Trước hết, ban quản trị công ty cần xây dựng những kế hoạch, đề xuất việc 

mở rộng quy trình hỗ trợ thủ tục hải quan cho hàng hóa được nhập khẩu từ Trung 

Quốc. Ngoài việc cung cấp dịch vụ hỗ trợ khai báo hải quan và đăng ký kiểm tra 

chất lượng nhà nước cho hàng hóa, cần mở rộng thêm các nghiệp vụ còn lại trong 

quy trình như hỗ trợ kiểm tra thực tế hàng hóa, hỗ trợ nộp thuế hay thực hiện các 

nghĩa vụ tài chính khác…hướng đến mục tiêu cung cấp dịch vụ toàn diện cho 
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khách hàng. Đây cũng là tiềm năng lớn nhất để công ty có thể thu hút thêm nhiều 

nhóm khách hàng mới trong tương lai khi quyết định mở rộng quy mô thực hiện 

quy trình. Song song với điều đó, đội ngũ lãnh đạo công ty vẫn phải duy trì chính 

sách phát triển các dịch vụ hiện có, tiếp tục phát huy thế mạnh của công ty khi 

cung cấp dịch vụ với chi phí thấp.  

Bên cạnh đó cần tổ chức các hoạt động tặng quà tri ân vào những dịp lễ lớn 

như Tết nhằm duy trì mối quan hệ thân thiết với các khách hàng đã từng sử dụng 

dịch vụ của công ty. Hoặc có thể, thay vì tặng quà trực tiếp, công ty có thể quyên 

góp một phần lợi nhuận hoặc tiền mặt cho các tổ chức từ thiện, thiện nguyện bằng 

tên khách hàng lâu năm của công ty. Điều này không chỉ cho thấy sự quan tâm và 

trách nhiệm xã hội của công ty mà còn tạo nên một trải nghiệm ý nghĩa cho khách 

hàng.  

Ngoài ra, đối với chiến lược dài hạn này cùng với những đe dọa từ các đối 

thủ cạnh tranh trong ngành, em quyết định đưa ra giải pháp mang tính khả thi nhất 

cho công ty, chính là Liên minh chiến lược với đại lý hải quan Việt Nam. Đây là 

chiến lược thỏa thuận giữa các doanh nghiệp, tiến hành chia sẻ nguồn lực như nhân 

lực, công nghệ sản xuất và cả marketing, truyền thông nhằm tăng cường năng lực 

cạnh tranh của tập thể. Nguyên nhân mà em đưa ra giải pháp này cho công ty bởi 

vì đại lý hải quan là chuyên gia trong lĩnh vực hải quan với kiến thức sâu về quy 

định cũng như quy trình trong thủ tục hải quan. Đặc biệt, đại lý hải quan thường 

có mối quan hệ tốt và tiếp xúc thường xuyên với các cơ quan hải quan, vì vậy luôn 

nhận thông tin mới nhất về quy định, chính sách, thay đổi hải quan sớm hơn so với 

các công ty khác. Việc liên minh chiến lược với đại lý hải quan giúp công ty có 

thể học hỏi, nâng cao dịch vụ hỗ trợ thủ tục hải quan cho hàng hóa nhập khẩu từ 

Trung Quốc nói riêng và dịch vụ hải quan nói chung. Ưu tiên lựa chọn liên minh 

với những đại lý hải quan có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực xử lý hải quan 

giữa Việt Nam – Trung Quốc. 

3.1.2.2 Đối với đội ngũ nhân viên 

Để có thể duy trì và phát triển nhóm khách hàng hiện tại, nhân viên cần phải 

ngày càng nâng cao chất lượng dịch vụ mà mình cung cấp, đảm bảo thực hiện việc 
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hỗ trợ thủ tục hải quan đúng hạn, chính xác và mượt mà, giúp khách hàng tránh 

được các rủi ro và trở ngại pháp lý. Ngoài ra cần duy trì và xây dựng mối quan hệ 

thân thiết với những khách hàng mà nhân viên đã từng cung cấp dịch vụ, thường 

xuyên giao tiếp, lắng nghe và hiểu rõ nhu cầu của khách hàng.  

Đồng thời nhân viên có thể tham gia vào các hoạt động quảng bá và 

marketing để tìm kiếm khách hàng lâu năm. Ngoài ra cũng có thể tạo những nội 

dung và thông tin liên quan đến nghiệp vụ hỗ trợ thủ tục hải quan mà công ty cung 

cấp, chia sẻ qua các trang mạng xã hội, blog, bài viết hoặc tổ chức các buổi hội 

thảo, webinar. Bằng việc chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm của mình, nhân viên có 

thể tạo niềm tin và uy tín trong lĩnh vực hỗ trợ thủ tục hải quan, thu hút khách hàng 

mới và tăng cường quan hệ với khách hàng hiện tại.  

3.2 Kiến nghị với công ty 

Do sự hạn chế về nguồn lực cũng như cơ cấu tổ chức gọn nhẹ của công ty, 

cho nên mỗi phòng ban vô cùng áp lực khi phải đảm nhận nhiều nhiệm vụ nhằm 

thực hiện được các nhóm giải pháp đã đề ra ở trên. Vì vậy Tổng Giám đốc và Phó 

Tổng Giám đốc có nhiệm vụ quan trọng nhất trong quá trình vận hành và kết nối 

các phòng ban với nhau khi thực thi giải pháp. 

Đối với giải pháp đầu tiên về tận dụng thời cơ để đầu tư công nghệ, nâng cao 

chất lượng dịch vụ, Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc có trách nhiệm quan 

trọng trong việc xác định các cơ hội đầu tư công nghệ nhằm nâng cao chất lượng 

dịch vụ và kết nối với phòng Kế toán để đánh giá tính khả thi tài chính của các dự 

án đầu tư, đảm bảo rằng việc đầu tư sẽ mang lại lợi ích dài hạn cho công ty, từ đó 

đưa ra quyết định cuối cùng về việc đầu tư các dự án đưa ra.  

Tiếp theo về nâng cao dịch vụ hỗ trợ đồng thời duy trì mức giá cạnh tranh 

cùng với việc xây dựng kế hoạch đào tạo, tổ chức diễn tập bất ngờ về các sự cố 

cho nhân viên và giải pháp thuê thêm nhân viên thời vụ để hỗ trợ giải quyết công 

việc sẽ được đảm đương bởi phòng Nhân sự của công ty. Phòng Nhân sự sẽ xây 

dựng bảng kế hoạch thực hiện, Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc sẽ tiếp nhận 

và đưa ra quyết định thực hiện sau khi đánh giá về khả năng thực hiện cùng như 

tình hình tài chính của công ty từ phòng Kế toán.  
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Bên cạnh đó, Tổng Giám đốc sẽ chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch họp 

nhân viên và kiểm tra trình độ nhân viên hàng quý, đồng thời tiến hành chủ trì 

cuộc họp. Trong cuộc họp, phòng Xuất nhập khẩu sẽ thông báo về những quy định 

hải quan mới (nếu có), đảm bảo rằng tất cả nhân viên được cập nhật thông tin và 

hiểu rõ. Ngoài ra phòng Xuất nhập khẩu cũng đảm nhận xây dựng các nội dung, 

câu hỏi kiểm tra kiển thức của nhân viên và tiến hành gửi qua mail cá nhân của 

mỗi người.  

Tiếp theo khi thực hiện việc xây dựng chiến lược thay thế khi phần mềm xảy 

ra lỗi, phòng Nhân sự và phòng Xuất nhập khẩu sẽ phối hợp trong việc lập kế 

hoạch và đào tạo nhân viên thành thạo khai báo hải quan theo phương thức truyền 

thống (giấy). Bên cạnh đó phòng Kế toán sẽ chịu trách nhiệm xây dựng chiến lược 

thay thế khi phần mềm gặp lỗi, đồng thời đảm bảo chi phí và tài nguyên cần thiết 

để thay đổi phần mềm khai báo.  

Ngoài ra phòng Xuất nhập khẩu sẽ là bộ phận chịu trách nhiệm xây dựng hệ 

thống hỗ trợ thủ tục hải quan toàn diện, điều này bao gồm việc nắm bắt và áp dụng 

các quy định hải quan, tạo ra quy trình tự động và cung cấp hướng dẫn chi tiết cho 

nhân viên. Kế tiếp, phối hợp với phòng Nhân sự để lên kế hoạch thực hiện việc tập 

trung đào tạo, nâng cao hiểu biết về quy định hải quan, văn hóa, ngôn ngữ Trung 

Quốc cho nhân viên trong công ty.  

Cuối cùng, Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc sẽ là người chịu trách 

nhiệm thực hiện giải pháp hợp tác với các công ty khác trong ngành để tạo lợi thế 

và giảm áp lực cạnh tranh. Cụ thể là thực hiện liên minh chiến lược với đại lý hải  

quan Việt Nam, lựa chọn các đối tác chiến lược có kinh nghiệm trong quá trình 

thực hiện thủ tục hải quan cho hàng hóa xuất nhập khẩu từ Trung Quốc. Điều này 

giúp tăng cường quan hệ đối tác, chia sẻ nguồn lực và các thông tin quan trọng 

trong ngành, từ đó đảm bảo quá trình hỗ trợ thủ tục hải quan cho hàng hóa nhập 

khẩu từ Trung Quốc diễn ra thuận lợi và hiệu quả.  
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Do sự hạn chế của đề tài nghiên cứu nên bài khóa luận chỉ tập trung phân tích 

vào hoạt động hỗ trợ thủ tục hải quan cho hàng hóa được nhập khẩu từ Trung 

Quốc. Ngoài hoạt động trên, quy mô của công ty mở rộng tại nhiều thị trường quốc 

tế lớn khác, trong đó có cả hoạt động cung cấp dịch vụ cho hàng hóa xuất khẩu tại 

các quốc gia thuộc khối EU, Brazil, Hàn Quốc. Chính vì vậy, hướng phân tích sắp 

tới trong tương lai của đề tài sẽ mở rộng hơn về quy mô, thị trường của công ty Cổ 

phần Tiếp vận Miền Nam, cả về hoạt động cung cấp dịch vụ cho các công ty xuất 

khẩu và nhập khẩu hàng hóa.  

TÓM TẮT CHƯƠNG 3 

Dựa vào mô hình SWOT, kết hợp với các mục tiêu, tầm nhìn, sứ mệnh, định 

hướng và lợi thế của công ty tại chương 2, tiến hành phân tích và đề ra các nhóm 

giải pháp phù hợp cho công ty. Từ đề xuất một số kiến nghị cho ban lãnh đạo công 

ty và cơ quan Nhà nước trong việc nâng cao hoạt động, tạo tiền đề cho sự phát 

triển nghiệp vụ hỗ trợ thủ tục hải quan cho hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc của 

công ty Cổ phần Tiếp vận Miền Nam.  



65 

 

KẾT LUẬN 

Ngành logistics là lĩnh vực mũi nhọn có vai trò và vị trí cực kỳ quan trọng 

trong nền kinh tế Việt Nam, đặc biệt trong thời đại kinh tế mở và hội nhập quốc tế 

hiện nay. Bên cạnh đó, lực lượng hải quan đóng vai trò quan trọng trong việc phát 

triển nền kinh tế Việt Nam, vì vậy mà  nhóm ngành thủ tục hải quan trở thành một 

trong những nguồn lực chính trong quá trình xây dựng hệ thống Hải quan Việt 

Nam kiên cố và vững chắc. Đặc biệt sau khi Việt Nam thực hiện Hiệp định Thương 

mại hàng hóa ASEAN – Trung Quốc giai đoạn 2022 - 2027, đã mang đến vô vàn 

cơ hội và thách thức cho nghiệp vụ hỗ trợ thủ tục hải quan cho hàng hóa nhập khẩu 

từ Trung Quốc tại công ty Tiếp vận Miền Nam.  

Nhận thức được điều này, công ty Cổ phần Tiếp vận Miền Nam đã tích cực 

gia nhập và xúc tiến các hoạt động dịch vụ của công ty, từ giao nhận, làm thủ tục 

hải quan, vận chuyển hàng hóa…không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng dịch 

vụ và đưa ra những hướng phát triển trong tương lai. Tuy nhiên, điều kiện kinh tế 

thuận lợi lại bị ảnh hưởng bởi sự cạnh tranh khốc liệt từ các công ty logistics trong 

khu vực. Vì vậy, các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển lâu dài, phải biết 

phấn đấu để khẳng định vị thế trên thị trường trong và ngoài nước. 

Đề tài đã phân tích được quy trình hoạt động trong nghiệp vụ hỗ trợ thủ tục 

hải quan cho hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc của công ty Cổ phần Tiếp vận 

Miền Nam. Sau đó nghiên cứu các tác nhân ảnh hưởng đến đề tài phân tích để từ 

đó đưa vào mô hình phân tích, tạo tiền đề để xây dựng các nhóm giải pháp cho 

công ty. Đồng thời đưa ra một số kiến nghị cho ban lãnh đạo công ty và bộ phận 

Nhà nước nhằm nâng cao quy trình hỗ trợ thủ tục hải quan cho hàng hóa nhập khẩu 

từ Trung Quốc của công ty Tiếp vận Miền Nam.  
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